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     TÓM TẮT SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến:


Sáng kiến đã nêu được tình hình chung về công tác giảng dạy hiện nay của giáo viên trong trường Tiểu học. Trong quá trình thực hiện vẫn còn tồn tại một số giáo viên có thể là thiếu kinh nghiệm; sử dụng phương pháp giáo dục thiếu linh hoạt hoặc quá trình thực hiện thiếu liên tục và thiếu sự nhiệt tình nên chất lượng giáo dục ở từng lớp có sự chênh lệch rõ rệt; đâu đó vẫn còn một số tập thể học sinh chất lượng văn hoá,  học sinh căng thẳng và giáo viên còn tạo áp lực cho các em?  Những học sinh đã tiếp thu chậm thì lại càng mặc cảm, chán học; không hứng thú học tập; chất lượng giờ học không được nâng lên. 
Vì vậy, trên cơ sở kinh nghiệm đã có và thực hiện cái mới, tôi quyết định chọn sáng kiến: Vận dụng “Học thông qua Chơi” nhằm phát triển năng lực học tập cho học sinh lớp 1 trong  môn Tiếng Việt - phần Tập đọc.
2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến.
2.1. Kiều kiện.

* Giáo viên.


-  Giáo viên hiểu đúng dạy học “ Học thông qua Chơi”.
          [image: image14.emf] 
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- Biết lựa chọn, vận dụng phương pháp, hình thức, kĩ thuật dạy học tích cực sao cho phong phú, đa dạng cuốn hút tất cả học sinh cùng tham gia.

[image: image15.emf] 
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- Đầu tư thời gian để nghiên cứu kĩ và thực hiện đánh giá học sinh đúng theo các Thông tư về đánh giá học sinh Tiểu học.

* Học sinh.

- Tích cực hoạt động hợp tác và hứng thú học tập.
          - Mạnh dạn nêu thắc mắc, trao đổi, đánh giá năng lực của mình, của bạn.

2.2. Thời gian:Th áng 9/2023 đến tháng 2/2024.

2.3. Đối tượng:  Học sinh lớp 1.
3. Nội dung sáng kiến.

         Sáng kiến chỉ ra thực trạng của vấn đề, định hướng cụ thể những biện pháp nhằm phát triển năng lực học tập cho học sinh qua việc áp dụng “ Học thông qua Chơi” vào dạy học môn Tiếng Việt  theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Sáng kiến có đủ ví dụ cụ thể và hình ảnh minh hoạ giúp người đọc dễ hiểu, dễ vận dụng. Thực hiện so sánh, đối chiếu kết quả trước và sau khi áp dụng.

3.1. Tính mới, tính sáng tạo của sáng kiến.
       Sáng kiến đã chỉ ra con đường phát triển năng lực học tập cho học sinh qua việc vận dụng dạy học “ Học thông qua Chơi”; học sinh tiếp thu bài một cách nhẹ nhàng, tự nhiên, không gò bó, áp đặt.  

          - Học sinh nắm kiến thức từ việc học mà chơi, chơi mà học...

          - Học sinh được tham gia trải nghiệm từ thực tế, từ vốn sống để tự chiếm lĩnh kiến thức...

       - Nhờ áp dụng đồng bộ các biện pháp nêu trên mà học sinh đã có sự chuyển biến tích cực, góp phần làm nên thành tích chung của nhà trường. Học sinh có hứng thú học tập, tỷ lệ học sinh đạt được về kiến thức kĩ năng, năng lực và phẩm chất cao.

        - Các biện pháp đề ra dễ thực hiện, dễ phổ biến và đã kết hợp vận dụng với phương pháp dạy học phát triển năng lực của Chương trình giáo dục phổ thông  2018.

3.2. Khả năng áp dụng của sáng kiến.
        Vận dụng “Học thông qua Chơi” nhằm phát triển năng lực học tập cho học sinh lớp 1 trong  môn Tiếng Việt - phần Tập đọc có khả năng áp dụng với tất cả các môn học ở lớp 1 và  áp dụng được rộng rãi trong các môn học ở trường Tiểu học và các cấp học khác.                                                                      
3.3. Lợi ích, kết quả của sáng kiến.
      Sau một thời gian, tôi nhận thấy;

         - Tiết học nhẹ nhàng, học sinh thích học, chiếm lĩnh kiến thức một cách tự nhiên. Học sinh cũng hứng thú hơn với bài học, tham gia tích cực vào các hoạt động học tập có ý nghĩa, tương tác nhiều hơn với giáo viên và các bạn trong môi trường cởi mở, sáng tạo, từ đó tăng sự tự chủ đối với việc học tập của mình. 
       - Rèn tính bạo dạn, tự nhiên, tạo điều kiện cho tất cả học sinh đều “ được học” và “ học được”. 

      - Các em có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập. Nhiều em được phát huy năng khiếu sở trường của mình hơn. Đặc biệt, các em học sinh cá biệt đã hoà đồng cùng các bạn, tự tin hơn và khám phá được thế mạnh của bản thân mình.

4. Khẳng định giá trị, kết quả của sáng kiến.

Qua nghiên cứu sáng kiến, tôi đúc rút được nhiều kinh nghiệm quý báu cho bản thân. Tôi đã tạo được không khí tiết học vui vẻ, không gò bó, dập khuôn, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh và quan trọng sau tiết học học sinh có kết quả học tập tốt. Kết quả giáo dục của lớp tôi chủ nhiệm được nâng lên một cách rõ rệt so với đầu năm; học sinh tích cực tham gia các hoạt động giáo dục; các bậc phụ huynh thêm tin tưởng vào giáo viên, tin vào sự giáo dục của nhà trường, tích cực hợp tác cùng giáo viên chủ nhiệm. 

Sáng kiến được ban lãnh đạo trường và đồng nghiệp đánh giá cao. Phải khẳng định rằng việc áp dụng sáng kiến: Vận dụng “Học thông qua Chơi” nhằm phát triển năng lực học tập cho học sinh lớp 1 trong  môn Tiếng Việt - phần Tập đọc  là vô cùng cần thiết, đáp ứng được mục tiêu của giáo dục hiện nay. 

5. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng:

 
Việc phổ biến sáng kiến rất dễ dàng, có thể nhân rộng dưới hình thức:


- Tổ chức hội thảo nhóm cụm trường. 


- Phô tô thành tài liệu để đọc và áp dụng.


- Chia sẻ qua các trang mạng xã hội


- Nén nội dung sáng kiến vào thiết bị lưu trữ thông tin.

MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến :

Nghị quyết 29- NQTW ngày 4 tháng 11 năm 2013 của BCH TW khóa XI đã nêu rõ:“ Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ  và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học; Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực… Tích cực áp dụng và phát triển các mô hình giáo dục mới trong các cơ sở giáo dục phổ thông.” 


Chương trình giáo dục phổ thông 2018 chú trọng vào đổi mới phương pháp giáo dục, chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. "Học thông qua Chơi" là hướng tiếp cận giáo dục ở đó học sinh được tương tác, trải nghiệm, khám phá và giải quyết vấn đề trong môi trường học tập vui vẻ. Giáo viên kết nối mục tiêu học tập với hoạt động chơi nhằm thúc đẩy sự tham gia và tự chủ của học sinh, từ đó phát triển phẩm chất và năng lực của người học, góp phần đạt được các mục tiêu đặt ra của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
2. Cở sở lí luận. 

Trong quá trình giảng dạy vẫn còn tồn tại một số giáo viên có thể là thiếu kinh nghiệm; sử dụng phương pháp giáo dục thiếu linh hoạt hoặc quá trình thực hiện thiếu liên tục và thiếu sự nhiệt tình nên chất lượng giáo dục ở từng lớp có sự chênh lệch rõ rệt; đâu đó vẫn còn một số tập thể học sinh chất lượng văn hoá, đạo đức chưa cao. Những học sinh đã tiếp thu chậm thì lại càng mặc cảm, chán học; không hứng thú học tập; chất lượng giờ học không được nâng lên. Là một giáo viên  giảng dạy và chủ nhiệm lớp 1, việc lựa chọn, vận dụng những biện pháp dạy học nào để dạy tốt các môn học cho các em học sinh luôn là điều trăn trở, buộc bản thân tôi phải suy nghĩ. Mặc dù nội dung chương trình các môn học lớp 1 được thiết kế theo định hướng phát triển năng lực. Tuy nhiên ở giai đoạn này, năng lực nhận thức của học sinh  tiểu học được hình thành và phát triển dựa trên cơ sở tư duy cụ thể. Các em chưa có khả năng nắm bắt nội dung bài học một cách hệ thống và có ý thức. Vì thế, sự nhàm chán, mất tập trung của các em hoàn toàn có thể xảy ra trong tiết học. Do vậy, phương pháp giảng dạy của giáo viên  là yếu tố quyết định, là vấn đề được đặt lên hàng đầu. Để có một tiết học hiệu quả, tạo cho học sinh có hứng thú tiếp thu bài học thì người giáo viên  phải

có những phương pháp sáng tạo, độc đáo, mới lạ và hấp dẫn. 

       Nhận thức được tầm quan trọng đó, tôi đã nghiên cứu và tìm ra biện pháp:  Vận dụng “Học thông  qua Chơi” nhằm phát triển năng lực học tập cho học sinh lớp 1 trong  môn Tiếng Việt - phần Tập đọc.
3. Thực trạng của vấn đề.
+ Về phía giáo viên 


- “ Học thông qua Chơi” là một dự án mới được triển khai trong năm học 2023 - 2024. Mặc dù đã được tham gia tập huấn nhưng giáo viên vẫn còn bỡ ngỡ, vẫn chưa hiểu hết bản chất, đặc điểm, lợi ích và cách thức áp dụng “ Học thông qua Chơi” vào quá trình dạy học.
- Với môn Tiếng Việt, giáo viên quá chú trọng về sửa phát âm cho học sinh mà đôi khi không tổ chức hướng dẫn, tạo cho  học sinh những hoạt động để giúp các em có hứng thú, vui vẻ học tập và ghi nhớ kiến thức một cách tự nhiên.

        - Việc áp dụng các kĩ thuật dạy học tích cực vào giảng dạy còn hạn chế. GV cho rằng “Học thông qua Chơi” chỉ đơn thuần là thiết kế và tổ chức các trò chơi học tập ở mỗi tiết học, được tiến hành ở hoạt động khởi động hoặc hoạt động vận dụng. Với cách nghĩ này đã làm giảm hiệu quả dạy- học.


+ Về phía học sinh

 Học sinh lớp 1 chưa hào hứng, còn uể oải khi học Tập đọc, kĩ năng đọc - hiểu còn hạn chế,….

- Học sinh còn đọc rỗng nghĩa (HS đọc mà không hiểu nghĩa của từ)

- Học sinh đọc mà không hiểu nội dung của văn bản

        - Các em là con nông thôn nên thiếu mạnh dạn, tự tin, một số kĩ năng như giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề còn hạn chế.

       - Một số em trong giờ học chưa tập trung cao còn tự do trong các hoạt động học tập khi giáo viên tổ chức.


* Kết quả khảo sát mức độ hứng thú học tập môn học Tiếng Việt - phần Tập đọc bằng phiếu thăm dò: Đầu năm học 2023 - 2024

	Đầu năm học 2023- 2024
	Tổng số

HS
	Rất hứng thú  
	Bình thường
	Chưa hứng

thú

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	
	34
	10
	29.4
	10  
	29.4  
	14
	41.2



Với kết quả trên tôi nhận thấy học sinh có hứng thú học tập môn Tiếng Việt còn ít, chỉ có 10  em có hứng thú học, tỉ lệ là 29.4 %. Mặc dù kiến thức môn Tiếng Việt  lớp 1 không phải là khó. Điều đó khẳng định rằng học sinh chưa có hứng thú học tập.


Qua kiểm tra, dự giờ thăm lớp, trao đổi ý kiến với đồng nghiệp, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, cá tính của học sinh, tôi thấy học sinh hứng thú học tập với môn Tiếng Việt - phần Tập đọc chưa cao vì một số nguyên nhân sau:

* Đối với giáo viên


- Giáo viên chưa tìm hiểu và khám phá được điểm mạnh và điểm yếu, điểm còn hạn chế của từng học sinh. Đặc biệt là chưa tìm được giải pháp để phát huy hết khả năng sáng tạo và phát triển tư duy cho trẻ, chưa tìm được giải pháp khắc phục những nhược điểm về ý thức và nhận thức của trẻ .


- Vận dụng “ Học thông qua Chơi” chưa thường xuyên trong các tiết học  nên học sinh chưa chủ động trong các hoạt động.

 
 - Giáo viên thiếu kinh nghiệm hoặc sử dụng phương pháp giáo dục thiếu linh hoạt hoặc quá trình thực hiện thiếu liên tục và thiếu sự nhiệt tình. 

       - Chưa mạnh dạn phối kết hợp các biện pháp, phương pháp, kĩ thuật dạy học theo hướng tích cực.

* Phía học sinh.



- Khả năng giao tiếp giữa học sinh với giáo viên, giữa học sinh với học sinh còn nhiều hạn chế, chỉ có một số học sinh năng khiếu mạnh dạn tham gia còn học sinh nhút nhát thì thu mình, ngại tham gia.


- Học sinh chưa mạnh dạn tự tin trong việc phân tích, xử lý tình huống ... Do khả năng đánh giá hành vi của bản thân và xung quanh còn thiên về cảm tính, chưa biết tự đánh giá bản thân mình. 

* Phía phụ huynh.

- Thời gian phụ huynh quan tâm đến con em chưa nhiều vì bận đi làm công ty, xí nghiệp;  còn phó mặc toàn bộ cho thầy cô, nhà trường, cho rằng việc giáo dục là của nhà trường,... gây ảnh hư​ởng đến chất lư​ợng giáo dục toàn diện của học sinh.
4. Các giải pháp thực hiện.

 4.1. Hiểu đúng về dạy học “ Học thông qua Chơi”. 
   Học thông qua Chơi là một hướng tiếp cận giáo dục trong đó học sinh được tương tác, trải nghiệm, khám phá và giải quyết vấn đề trong môi trường học tập vui vẻ hứng thú. Học để phát triển năng lực khác với việc học ghi nhớ các nội dung kiến thức. Để phát triển năng lực, trong quá trình học, học sinh cần có nhiều cơ hội chia sẻ ý kiến, thực hành luyện tập... Khả năng phát triển năng lực còn tốt hơn nữa khi các em được chủ động lựa chọn nội dung học tập, các thức học tập. Bởi, khi đó quá trình học của học sinh diễn ra sâu hơn, hứng thú hơn. Chơi không dừng lại ở các trò chơi có quy tắc chơi, luật chơi mà còn bao gồm nhiều loại hoạt động trải nghiệm phong phú mà trong đó học sinh được tự do tìm tòi, khám phá. Hoạt động chơi để học phần lớn do giáo viên định hướng nhưng cũng có lúc do học sinh khởi xướng và dẫn dắt. Đối với trẻ nhỏ, học và chơi không tách rời nhau. Khi tham gia các hoạt động chơi, đặc biệt là các hoạt động chơi có chủ đích, học sinh sẽ học hỏi được cả các nội dung học thuật lẫn phát triển các kĩ năng đa dạng cần thiết cho cuộc sống hằng ngày. Học thông qua chơi gồm các loại hình: học thông qua chơi tự do, học thông qua chơi có định hướng, học thông qua trò chơi. 

4.1.1. Đặc điểm của “Học thông qua Chơi”

4.1.1.1. Có hứng thú 

 - Có hứng thú là đặc trưng điển hình của chơi. Khi tham gia chơi, học sinh được trải nghiệm những khoảnh khắc hồi hộp, ngạc nhiên, phấn khích hay vui sướng khi mình vượt qua các thử thách. Sự hứng thú thúc đẩy học sinh chủ động và tự nguyện tham gia hoạt động cùng bạn và giáo viên. Các hoạt động trải nghiệm mang lại hứng thú đối với học sinh thường là: Hoạt động có các câu đố mà học sinh cần giải khi thực hiện nhiệm vụ; Hoạt động có tính thử thách học sinh cần phải vượt qua; Hoạt động có âm nhạc trong quá trình thực hiện; Hoạt động có yêu cầu học sinh ca hát, nhảy múa; Hoạt động tác động đến nhiều giác quan của các em, các em được quan sát (mắt), nghe (tai), nói (miệng), làm việc bằng tay với đồ dùng, vật liệu (xúc giác),… 

4.1.1.2. Tham gia tích cực 

- Học thông qua Chơi luôn đòi hỏi học sinh phải được tham gia vào quá trình hoạt động. Tham gia tích cực là khi các em say sưa và tập trung cao độ vào hoạt động học tập. Khi đó, trạng thái tâm lí của các em được thay đổi, tính chủ động tích cực dần hình thành. Các hoạt động trải nghiệm mang mà học sinh được tham gia tích cực thường là: Hoạt động trải nghiệm mà ở đó học sinh có cơ hội được lựa chọn giải pháp khác nhau để các em thấy mình được làm chủ quá trình học tập của bản thân; hoạt động trải nghiệm chú trọng cho học sinh được thực hành thay vì ngồi nghe thụ động; luôn gợi mở và đặt câu hỏi thay vì đưa ra hướng dẫn cụ thể cho học sinh. 

4.1.1.3. Có ý nghĩa 

-Trong quá trình học, học sinh có cơ hội liên hệ những điều em đã biết, đã trải qua với những điều em đang học. Bên cạnh đó, học sinh có cơ hội mở rộng hiểu biết của mình thông qua các hoạt động trải nghiệm, thực hành gắn với thực tiễn cuộc sống. Đặc điểm có ý nghĩa góp phần làm cho việc học tập trở nên sâu sắc, hình thành và phát triển năng lực tư duy phản biện, tư duy sáng tạo khi học sinh được vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề của thực tiễn. Các hoạt động học tập mà học sinh thấy có ý nghĩa là:

 - Hoạt động trải nghiệm có liên quan đến thế giới quan (thực tế cuộc sống) của các em. Học sinh có cơ hội liên hệ những điều em đã biết, đã trải qua với những điều em đang học để thấy ý nghĩa của việc học với cuộc sống. 
- Hoạt động được tổ chức thành chuỗi có liên quan đến nhau như hoạt động sau được bắt đầu từ kết quả của hoạt động trước hoặc các hoạt động hướng đến một mục tiêu cụ thể, rõ ràng, hấp dẫn. 

- Hoạt động được xây dựng và thực hiện trên cơ sở chia nội dung bài học thành các nội dung nhỏ hơn và giúp học sinh giải quyết từng nội dung. Điều này làm cho học sinh xác định được kết quả hay sự thành công của bản thân ở từng nhiệm vụ, từ đó thấy việc học có ý nghĩa. 

4.1.1.4. Tương tác xã hội 

- Tương tác xã hội thể hiện qua việc học sinh được nói, trình bày, chia sẻ với bạn, lắng nghe bạn nói, chia sẻ với giáo viên, hợp tác cùng bạn để thao tác trên các đồ dùng, phương tiện học tập. Thông qua tương tác xã hội, học sinh được thể hiện suy nghĩ của mình, được chia sẻ và hiểu ý tưởng của bạn bè, thầy cô. Từ đó, các em không chỉ cảm thấy thoải mái mà còn cảm thấy thân thiết với các bạn trong lớp. Điều này sẽ tạo cơ hội gắn kết người học, giúp các em thể hiện sự cảm thông, điều chỉnh cảm xúc cá nhân góp phần hình thành, phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Hoạt động trải nghiệm giúp tăng cường sự tương tác xã hội cho học sinh thường là: 

1. Hoạt động yêu cầu học sinh làm việc trong nhóm nhỏ để đạt được mục tiêu chung.

2. Học sinh được trao đổi trực tiếp với nhau và với giáo viên một tích cực, mang tính xây dựng. Ở mỗi hoạt động, học sinh đều có cơ hội nêu ý tưởng của mình, phát biểu ý kiến để đóng góp cho ý tưởng của bạn. 

3. Học sinh có cơ hội chia sẻ, thể hiện và trình bày các sản phẩm học tập của mình với các bạn trong nhóm, trước lớp và và cao hơn là với toàn trường.      
4.1.1.5. Có nhiều cơ hội thử nghiệm
 - Có nhiều cơ hội thử nghiệm (có cơ hội được lặp đi lặp lại): Học sinh có thể thử nghiệm nhiều khả năng khác nhau để trả lời câu hỏi mà em đang tìm hiểu và đưa ra các giả thuyết, tiếp tục đặt câu hỏi tiếp theo. Cách học này giúp các em tìm ra nhiều phương án giải quyết cho một vấn đề, từ đó hình thành và phát triển tư duy phản biện, lập luận khoa học, tính linh hoạt, sáng tạo và kiên nhẫn. Các hoạt động tạo cơ hội thử nghiệm cho học sinh thường là: 

1.Hoạt động có sử dụng các nguyên liệu, vật liệu mở và hấp dẫn, học sinh được lựa chọn các nguyên liệu, dụng cụ khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ. 

2. Hoạt động tạo cơ hội cho học sinh thử nghiệm nhằm tìm hiểu những điều có thể làm được và không được. Tôn trọng và động viên các em thử lại khi gặp thất bại hoặc điều chỉnh tìm phương án tốt hơn cho dù đã thành công. 

3. Hoạt động học sinh luôn được khuyến khích tích cực suy nghĩ bằng những câu hỏi cụ thể hoặc gợi ý của giáo viên.

4.1.2. Các loại hình của “Học thông qua Chơi”

 
     - Học thông qua Chơi tự do hoàn toàn do học sinh khởi xướng, tổ chức và điều khiển, không có sự tham gia của giáo viên. Với chơi tự do, học sinh sẽ tự tìm hiểu, chơi và khám phá với ít ràng buộc và giới hạn. Ví dụ các hoạt động của học sinh trong giờ ra chơi. 

   
    - Học thông qua Chơi có định hướng do giáo viên khởi xướng và hỗ trợ, hướng dẫn để học sinh chủ động thực hiện nhiệm vụ. Với chơi có định hướng, giáo viên có thể giúp học sinh có nhiều trải nghiệm học tập với mục tiêu học tập cụ thể.

         - Học thông qua trò chơi được thiết kế sẵn với các quy tắc và luật chơi nhưng học sinh vẫn cảm thấy hứng thú khi chơi. Ví dụ như các trò chơi xếp hình Tangram, cờ vua, chơi bài, trò chơi được lập trình mang tính giáo dục … 

        - Học thông qua hướng dẫn chi tiết, cụ thể và kiểm soát của giáo viên, do giáo viên thiết kế với cấu trúc nhất định: Giáo viên đặt mục tiêu học tập, đưa ra khuôn khổ, hướng dẫn rõ ràng, chi tiết để học sinh thực hiện theo. Học sinh chủ yếu làm theo sự hướng dẫn, kiểm soát trực tiếp của giáo viên mà không có nhiều cơ hội đưa ra các ý tưởng, quan điểm của cá nhân mình.
   4.1.3.  Các nguyên tắc của “Học thông qua Chơi”

 + Kết nối Học thông qua Chơi với mục tiêu học tập

       - Vì sao cần kết nối Học thông qua Chơi với mục tiêu học tập? 

         Khi áp dụng Học thông qua Chơi, các hoạt động chơi cần phải gắn với mục tiêu của bài học/chủ đề để trở thành hoạt động học, nếu không chỉ là hoạt động chơi đơn thuần, không phải là học. Khi giáo viên sử dụng các hoạt động chơi có mục đích gắn với mục tiêu bài học/chủ đề, học sinh sẽ có cơ hội để thực hành và trải nghiệm các kĩ năng, năng lực mà khó đạt được khi giáo viên dạy thông qua hướng dẫn trực tiếp.

      - Các yếu tố để đảm bảo kết nối “Học thông qua Chơi” với mục tiêu học tập: 

       Giáo viên cần rà soát mục tiêu của chương trình, yêu cầu cần đạt của môn học và bài học, từ đó xác định đặc điểm nào của Học thông qua Chơi sẽ được thực hiện trong tiến trình bài học.

       Giáo viên phải hiểu rõ và vận dụng linh hoạt các phương pháp, kĩ thuật vận dụng “Học thông qua Chơi” phù hợp với đối tượng học sinh và bối cảnh lớp học của mình để đạt mục tiêu.
    + Khuyến khích sự tự chủ của học sinh

    + Quản lí lớp học hiệu quả

    + Sắp xếp không gian học tập tích cực, cởi mở
4.2.Vận dụng linh hoạt, sáng tạo quy trình dạy Tập đọc 1
     4.2.1. Nắm chắc nội dung, cấu trúc chung của bài Tập đọc lớp 1
     Để dạy các bài Tập đọc lớp 1 phát triển năng lực học tập của học sinh thì người giáo viên phải nghiên cứu tài liệu, đọc và nắm vững nội dung chương trình sách giáo khoa và quy trình để dạy một tiết Tập đọc.
Cụ thể:

	
	SÁCH CÁNH DIỀU

	Thời lượng
	3 bài/ tuần x 5 tiết (2 bài dạy trong 2 tiết, 1 bài dạy trong 1 tiết).

	Nội dung
	Văn bản đọc được sắp xếp theo 3 chủ điểm: Gia đình, Trường học, Thiên nhiên. Độ dài văn bản thơ (hoặc văn vần) khoảng 50 - 65 tiếng (học trong 1 tiết); văn bản văn xuôi dao động từ 80 đến trên 110 tiếng (học trong 2 tiết). 

Nội dung các bài đọc rất phong phú, có tác dụng bồi dưỡng đạo đức, vốn sống, vốn từ, hiểu biết ban đầu về văn học, năng lực thẩm mĩ và kĩ năng sống cho học sinh. 

	Quy trình dạy
	1. Khởi động: 

Dựa vào tranh minh họa bài đọc, giáo viên hướng dẫn học sinh khai thác nội dung tranh, giới thiệu vào bài.

	
	2. Khám phá và luyện tập 

- Đọc thành tiếng:

+ Đọc mẫu: Giáo viên
+ Đọc câu

+ Đọc đoạn: 

+ Giáo viên chia đoạn.

+ Đọc nối tiếp đoạn 

+ Giáo viên giải nghĩa từ khó trong bài.

+ Đọc đoạn 

+ Đọc toàn văn bản

	
	3. Đọc hiểu (tìm hiểu bài đọc)

- Tổ chức các hoạt động để học sinh tìm hiểu văn bản và trả lời câu hỏi.

- Yêu cầu đại diện nhóm trình bày. Lớp thảo luận, bổ sung, thống nhất câu trả lời.

	
	- Luyện đọc lại: Củng cố bài Có thể tổ chức hoạt động này dưới nhiều hình thức khác nhau, kể cả đọc theo vai (người dẫn chuyện và các nhân vật).

	
	4. Vận dụng

- Nêu/ viết ý nghĩa của bài đọc hoặc những điều em thấy thú vị qua bài đọc.

- Liên hệ bài học vào cuộc sống: Thực hành nội dung nào đó của bài học.


Quy trình trên áp dụng cho các dạng bài tập đọc, bao gồm cả thơ và văn xuôi. Điều này cũng khiến cho giáo viên trong quá trình dạy thực tế áp dụng còn cứng nhắc, chưa thực sự giúp học sinh phân biệt các thể loại văn bản, hay nhận ra cái hay, cái đẹp của mỗi thể loại văn bản. 

 Quy trình dạy văn bản văn xuôi 
Hoạt động 1: Khởi động 

   Mục tiêu của hoạt động khởi động là giới thiệu tên bài và khơi gợi suy nghĩ, hứng thú cho học sinh bằng cách hướng dẫn các em dựa vào tranh minh hoạ, video tình huống và kinh nghiệm đã có để nói tên sự vật, đoán tình huống được minh hoạ trong tranh hoặc tổ chức trò chơi để học sinh hướng vào đề tài của bài đọc. Đây là hoạt động đầu tiên trong tiết học nhằm củng cố lại kiến thức đã học và nối tiếp chuỗi kiến thức mới, kích thích tính tò mò, sự hứng thú, tâm thế của học sinh ngay từ đầu tiết học.
Hoạt động 2: Khám phá và luyện tập

a.  Đọc thành tiếng 

* Đọc vỡ

Bước 1: Giáo viên hoặc học sinh đọc mẫu toàn bài. Học sinh đọc dò văn bản theo giọng đọc của Giáo viên hoặc học sinh.

Bước 2: Học sinh đọc lướt

- Mục đích: Phát hiện từ ngữ khó đọc. 

- Cách tiến hành: 

+ Giáo viên nêu yêu cầu - Học sinh đọc thầm bài đọc, gạch chân từ ngữ khó đọc.

+ Giáo viên yêu cầu học sinh nêu từ ngữ khó đọc. Luyện đọc tiếng, từ ngữ khó theo hình thức: cá nhân, nhóm 2, nhóm 4, đồng thanh.

* Đọc câu

Bước 1: Đọc nối tiếp câu 

- Mục đích: Phát hiện từ khó, câu dài. Lưu ý: Số được đánh ở đầu câu.

- Cách tiến hành: 

+ Tổ chức cho học sinh đánh số câu.

+ Giáo viên nêu yêu cầu. Tổ chức cho học sinh đọc nối tiếp câu: 1 lượt. Không nên tổ chức cho học sinh đọc trên 1 lượt, bởi ở giai đoạn này, bài đọc thường có độ dài từ 90 đến 130 chữ (tiếng). Tốc độ đọc tối thiểu của học sinh giai đoạn này là 60 - 70 tiếng/ phút nên mỗi bài đọc trung bình mất hơn 1 phút. 

+ Học sinh tự nêu các từ khó, câu dài. Chú ý để học sinh tự nêu, giáo viên không nên áp đặt từ khó, câu dài cho học sinh.

+ Luyện đọc từ khó, câu dài: Giáo viên cho học sinh đọc tốt đọc từ khó, câu dài để học sinh tự phát hiện ra cách đọc, cách ngắt nghỉ, giáo viên không nên áp đặt cách đọc, cách ngắt nghỉ.

+ Đọc nối tiếp câu lượt 2 (nếu cần). 

Lưu ý: Phân biệt đọc nối tiếp câu và việc học sinh cùng đọc 1 câu theo hình thức nối tiếp. Trong quá trình dạy, nhiều giáo viên cho học sinh đọc nối tiếp 1 câu (nhiều học sinh cùng đọc lại 1 câu). Việc dạy như vậy sẽ khiến học sinh đọc vẹt. 

* Đọc đoạn

Bước 1: Giáo viên chia đoạn (những bài đầu). Các bài sau: Học sinh dựa vào dấu hiệu đoạn để tự chia đoạn.

Bước 2: Đọc nối tiếp đoạn lượt 1: 1 lượt. 

- Mục đích: Phát hiện từ khó trong bài.

- Cách tiến hành:

+ Giáo viên nêu yêu cầu: Học sinh đọc lướt, gạch chân tiếng/ từ khó đọc, khó hiểu.

+ Luyện đọc tiếng/ từ khó: cá nhân, nhóm 2, nhóm 4, đồng thanh.

Giáo viên lưu ý: Nên tạo cơ hội cho học sinh nêu từ bản thân các em thấy khó đọc, khó hiểu. Giáo viên không nên áp đặt bằng cách nêu sẵn các từ đó. Khi giải nghĩa từ, không nên giải nghĩa theo từ điển. Nên giải thích bằng phương pháp trực quan hoặc nói câu, kể tình huống có từ đó.

Bước 2: Luyện đọc đoạn

+ Luyện đọc đoạn trong nhóm. Tùy từng trường hợp cụ thể, giáo viên có thể chỉ định 1 học sinh có kỹ năng đọc tốt đọc làm mẫu trước, học sinh trao đổi, thống nhất cách đọc trong nhóm.

+ 1 vài học sinh đọc đoạn trước lớp.

+ 1, 2 học sinh đọc toàn văn bản.

+ Đọc đồng thanh toàn văn bản: 1 lượt

Hoạt động 3. Đọc hiểu (tìm hiểu bài đọc)

   Đây là nội dung quan trọng trong dạy tập đọc. Bởi từ đọc hiểu văn bản mà học sinh trực tiếp nhận ra các giá trị văn học, trực tiếp thể hiện các tư tưởng và cảm xúc được truyền đạt bằng nghệ thuật ngôn từ, hình thành cách đọc riêng có cá tính. Đây là con đường duy nhất để bồi dưỡng cho học sinh năng lực ngôn ngữ, năng lực cảm thụ văn học. Để đạt được điều này, giáo viên cần phối hợp một cách phù hợp, sáng tạo, linh hoạt giữa các phương pháp kĩ thuật dạy học đặc trưng của Tiếng Việt 1 (làm mẫu, thực hành theo mẫu) với các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực. 

Để tiến hành dạy hoạt động này, giáo viên thường tiến hành như sau:

       - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc toàn bộ câu hỏi để định hướng nội dung cần tìm hiểu. Trước kia, giáo viên thường  gọi học sinh đọc và trả lời từng câu hỏi. Việc này sẽ khiến học sinh không hình dung hết các vấn đề mà bản thân phải tìm hiểu. Do đó, cần thiết phải cho học sinh đọc toàn bộ câu hỏi cần tìm hiểu.

  - Giáo viên hướng dẫn học sinh làm việc nhóm để tìm hiểu văn bản và trả lời câu hỏi. Học sinh làm việc nhóm, trao đổi về tranh minh họa và câu trả lời cho từng câu hỏi.

  ->Tranh minh họa đóng vai trò như 1 đồ dùng dạy học trực quan quan trọng trong dạy Tập đọc. Nó được dùng để dẫn dắt vào bài học, đồng thời cũng được dùng để tái hiện lại nội dung bài học. Phù hợp với học sinh lớp 1 là học qua hình ảnh trực quan.

  - Giáo viên đọc từng câu hỏi, gọi đại diện nhóm trình bày. Lớp thảo luận, bổ sung, thống nhất câu trả lời.
c. Luyện đọc lại (đọc theo vai)

  Mục đích: Sau khi học sinh đã hiểu nội dung văn bản, học sinh tự tìm thấy cách đọc đúng văn bản, thể hiện rõ nội dung văn bản.

  Cách tiến hành: Trước khi kết thúc bài học, giáo viên cho học sinh củng cố bằng hoạt động luyện đọc lại để tìm được giọng đọc phù hợp. 

  Các hình thức luyện đọc lại: kể chuyện, đóng vai, đọc thơ, ngâm thơ, các trò chơi ở trong lớp, … là những hình thức thích hợp. Thông qua các hoạt động này, học sinh sẽ cảm nhận sâu sắc hơn nội dung bài đọc.

Hoạt động 4: Vận dụng

- Nêu/ viết ý nghĩa của bài đọc hoặc những điều em thấy thú vị qua bài đọc.

- Liên hệ bài học vào cuộc sống: Thực hành nội dung nào đó của bài học.

Ví dụ: Học sinh học xong bài “Lời nói kì diệu”, giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành nói câu có từ “làm ơn”, “cảm ơn”, ….

Quy trình dạy văn bản thơ 
Quy trình dạy văn bản thơ tương tự như dạy văn bản văn xuôi. Điểm khác biệt được thể hiện ở hoạt động sau:

+ Hoạt động Khám phá và luyện tập

  - Thay hoạt động luyện đọc câu bằng luyện đọc dòng thơ, thay hoạt động Luyện đọc đoạn bằng hoạt động Luyện đọc từng khổ thơ.

          - Thêm hoạt động: Tìm tiếng có vần giống nhau. Hoạt động này giúp học sinh phân biệt thơ với các văn bản văn xuôi, tạo tiền đề cho các em khi học lớp 2.

- Thay Hoạt động Luyện đọc lại bằng hoạt động Học thuộc lòng.
Trên đây là quy trình chúng tôi áp dụng khi dạy Tập đọc 1. Trong quá trình thực hiện đã phát triển được năng lực học tập cho học sinh. Bên cạnh đó, chúng tôi xin trình bày một số hình thức vận dụng linh hoạt, sáng tạo khi thực hiện quy trình tập đọc để giúp học sinh phát triển năng lực học tập.

     4.2.2. Vận dụng linh hoạt, sáng tạo quy trình dạy Tập đọc lớp 1

   - Hoạt động Khởi động: Đây là hoạt động đầu tiên trong tiết học nhằm củng cố lại kiến thức đã học và nối tiếp chuỗi kiến thức mới, kích thích tính tò mò, sự hứng thú, tâm thế của học sinh ngay từ đầu tiết học. Song, qua dự giờ thăm lớp, chúng tôi thường thấy các đồng chí giáo viên hay hỏi lại nội dung bài cũ rồi mới dẫn vào bài mới. Hoặc có một số thầy cô tổ chức cho học sinh chơi trò chơi, song nội dung các câu hỏi trong trò chơi vẫn chủ yếu là đọc và trả lời câu hỏi bài đã học. Điều này chưa thực sự đáp ứng được mục tiêu của hoạt động Khởi động về củng cố và kết nối kiến thức. Chính vì vậy, trong phần khởi động này chúng tôi thường linh hoạt cho học sinh được trải nghiệm bằng các hình thức như:

- Trò chơi (ô của bí mật, lật ô chữ, chiếc nón kì diệu, ong về tổ, … )

- Qua các câu đố, vè, ca dao, tục ngữ, …

- Qua các lời, giai điệu bài hát.

- Qua các nhân vật hoạt hình gần gũi như: Đô - rê - mon, Pi - ka - chu, …

- Qua video clip tự tạo. 

     Ví dụ: Với bài đọc “Ngoan”, giáo viên có thể tổ chức cho học sinh giao lưu với một nhân vật ngộ nghĩnh như bác Sồi già, bác Sồi sẽ yêu cầu “Cháu nào đọc cho bác nghe một câu có từ “thương em” trong bài: Sẻ anh, sẻ em? Em có nhận xét gì về sẻ anh, Sẻ em? (Sẻ anh, Sẻ em rất ngoan) ... Không chỉ có Sẻ anh, sẻ em ngoan đâu. Mà còn có rất nhiều bạn ngoan được nói đến trong bài Ngoan của nhà thơ Quang Huy nữa đấy. Chúng mình cùng tìm hiểu rồi kể cho bác sồi già nghe nhé!
  Hay bài “Chuột con đáng yêu”, giáo viên có thể cho học sinh chơi trò chơi “Mèo vồ chuột” và đặt câu hỏi: “Nếu là một con chuột con, em có muốn hoá thành mèo không? Chuột con hoá thành mèo thì có lợi gì? Liệu nó có gặp điều gì phiền phức không? ...Giáo viên khuyến khích học sinh trả lời theo suy nghĩ của mình. Giáo viên có thể đặt câu hỏi để các em nghĩ kĩ hơn nhưng không nên đánh giá đúng, sai. 
   Bên cạnh đó, một phương tiện dạy học sẵn có mà hiệu quả đem lại rất cao đó là tranh minh họa trong sách giáo khoa. Đây là một phương tiện dạy học mà tất cả giáo viên, học sinh đều có thể khai thác hiệu quả. Hiện nay, các bộ sách giáo khoa được đầu tư rất bài bản về bố cục, nội dung tranh, màu sắc, …. Giáo viên dựa vào tranh minh họa để thực hiện bước 1 của kĩ thuật “Đọc tích cực”. Giáo viên có thể sử dụng các kĩ thuật bổ trợ cho kĩ thuật “Đọc tích cực” như kĩ thuật hẹn hò, trò chơi ghép đôi, … để cho học sinh thảo luận, đoán nội dung trong bức tranh.

  Ví dụ: Giáo viên cho học sinh quan sát tranh bài “Cuộc thi không thành”. Bức tranh vẽ gì? Bức tranh vẽ cảnh các con vật: rùa, cá, tôm cua đang nói chuyện với nhau. Vậy chúng mình hãy để ý nét mặt của các bạn ấy như thế nào? (Thưa cô, các bạn ấy rất buồn). Vậy thì chúng mình hãy thử dựa vào những gì mình quan sát được trong bức tranh và thử đoán xem, nội dung bài học hôm nay mình học là gì nhé, sau khi đoán được rồi chúng mình hãy nhanh chóng hẹn hò với 1 người bạn thân nhất của mình để cùng chia sẻ với nhau. Sau khi học sinh đoán xong nội dung bài, giáo viên sẽ dẫn dắt: Không biết phán đoán của các em có đúng không nhỉ, chúng mình sẽ bắt đầu vào bài học để cùng tìm câu trả lời nhé!

    Bằng các hình thức như vậy, các em tham gia hoạt động đầu tiên trong tiết học một cách vui vẻ, kích thích tính tò mò, sự hứng thú, khiến tâm thế của học sinh hào hứng ngay từ đầu và xuyên suốt trong quá trình học. Học sinh được hình thành được năng lực tư duy, kết nối kiến thức cũ với kiến thức mới, năng lực ngôn ngữ trong việc thể hiện ý kiến, quan điểm của mình về một nội dung học tập. 

  - Hoạt động Khám phá: Trong sách giáo khoa Cánh diều, phần khám phá thường đi kèm với phần Luyện tập nên đôi lúc chúng ta bị nhầm lẫn và không hiểu chỗ nào là khám phá, chỗ nào là Luyện tập. Khám phá chính là khám phá bài đọc đó qua việc học sinh đọc thành tiếng để hiểu lướt nội dung của bài. Đây chính là giai đoạn đọc vỡ. 

   - Đặc biệt, hiện nay Bộ GD&ĐT đã có công văn yêu cầu giáo viên phải hướng dẫn học sinh giữ gìn sách giáo khoa để tái sử dụng. Vậy làm thế nào để vừa khai thác được sách giáo khoa vừa đảm bảo yêu cầu giữ gìn sách? Chúng tôi thường làm theo 3 cách làm sau đây:

  + Phô tô bài tập đọc (cách làm này hơi tốn kém nếu làm thường xuyên)

    + Viết từ khó đọc/ khó hiểu ra giấy: Đây là cách học sinh viết các từ mà mình cảm thấy khó đọc. Có thể là giấy nháp, giấy note. Sau đó học sinh tự đọc trên giấy, trao đổi cho nhau để đọc các từ khó của nhau. Cuối buổi học giáo viên sẽ sử dụng các tờ giấy note đó để vẽ lại sơ đồ tư duy để kết nối các kiến thức lại với nhau.

  + Sử dụng một loại bút rất đặc biệt gọi là “Bút phù thủy - bút tự xóa”. HS có thể dùng bút này khoanh vào các từ ở trong bài, chỉ 15 - 20 phút sau vết khoanh đó sẽ bị bay màu. Có thể sử dụng bút này để đánh số câu, viết số ở đầu mỗi câu. 
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   - Giao nhiệm vụ để định hướng rõ yêu cầu  cho học sinh (đọc câu nào, đoạn nào; đọc để trả lời câu hỏi hay để ghi nhớ, thuộc lòng; đọc để trả lời câu hỏi nào)

   - Giới hạn thời gian để tăng tốc độ đọc thầm cho học sinh, từng bước rút ngắn thời gian đọc của học sinh và tăng dần độ khó của nhiệm vụ (đọc lướt để tìm từ ngữ hay chi tiết, hình ảnh nhất định trong 2 phút, 1 phút; đọc lướt để nêu nội dung chính của đoạn của bài trong 2 phút, 1 phút)

   - Giúp HS hiểu nghĩa của từ mới:

   + Khuyến khích học sinh giải nghĩa từ mới theo cách hiểu của mình để phát huy tính tích cực, chủ động và rèn luyện kĩ năng phân tích ngữ cảnh cho học sinh.

 + Đối với những từ ngữ đã được giải thích trong SGK:Giáo viên không nhất thiết phải yêu cầu học sinh giải thích tất cả các từ ngữ này mà có thể chọn một số từ ngữ khó để giải thích cho rõ. Biện pháp thực hiện là tổ chức cho học sinh đọc thầm nội dung chú thích trong SGK rồi trình bày lại. Đối với những từ ngữ đã được giải thích trong SGK mà học sinh vẫn chưa nắm chắc nghĩa hoặc những từ ngữ khác trong bài còn khó hiểu, giáo viên có thể hướng dẫn học sinh giải thích bằng các biện pháp sau:

   + Dùng các từ đồng nghĩa, trái nghĩa hoặc từ ngữ thông dụng ở địa phương để giải thích từ ngữ đó.(Ví dụ: từ “trái” trong bài “ Ngoan” đồng nghĩa với từ “quả”).

+ Đặt câu với từ ngữ đó.

+ Hình ảnh trực quan: tranh ảnh, video, hoạt động thực tế, mô phỏng, …

- Giúp học sinh nắm vững câu hỏi tìm hiểu bài

+ Cho học sinh đọc thầm câu hỏi rồi trình bày lại yêu cầu của câu hỏi đó.

+ Giáo viên giải thích thêm cho rõ yêu cầu của câu hỏi.

 + Tách câu hỏi, bài tập trong SGK thành một số câu hỏi nhỏ hoặc bổ sung câu hỏi phụ để học sinh dễ thực hiện. Chú ý tránh đặt thêm những câu hỏi không phù hợp với chủ điểm học tập hoặc vượt quá khả năng nhận thức của học sinh.

 + Tổ chức cho học sinh trả lời hay thực hiện làm mẫu một phần của câu hỏi để cả lớp nắm được yêu cầu của câu hỏi đó.

 - Tổ chức cho học sinh trả lời câu hỏi tìm hiểu bài:

 + Tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân, theo cặp hoặc nhóm để trả lời câu hỏi.

  + Tổ chức cho học sinh báo cáo kết quả bằng nhiều hình thức khác nhau.

     + Trao đổi, sửa lỗi cho học sinh hoặc tổ chức để học sinh giải đáp thắc mắc cho nhau, đánh giá nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm hiểu bài.

  + Sơ kết, tổng kết ý kiến học sinh; ghi bảng nếu cần thiết.

  - Tổ chức cho HS luyện đọc lại: Tuyệt đối tránh việc áp đặt HS cách nhấn giọng, ngắt nghỉ hơi. 

  + Giáo viên đọc mẫu toàn bài, hoặc cho 1 bạn đọc tốt nhất lớp đọc bài. Sau đó cho học sinh nhận xét về giọng đọc và cách đọc của bạn. Lúc này, giáo viên cho học sinh phát hiện xem bạn đã ngắt nghỉ và nhấn giọng ở đâu/ Hoặc nếu em là người đọc thì em sẽ ngắt, nghỉ và nhấn giọng ở những chỗ nào. Sau khi học sinh phát hiện ra thì giáo viên mới chốt cách đọc và giọng đọc.
 +  Phần vận dụng: Cho học sinh viết 1 vài câu liên quan đến nội dung hoặc cho học sinh nói cho nhau nghe bằng hình thức hẹn hò hoặc kết bạn, xích xe tăng. 
    + Với quy trình dạy thơ: Mục tiêu của chương trình GDPT 2018 với từng bài chỉ dừng lại ở giới thiệu nội dung của bài, chưa yêu cầu học sinh tìm tiếng cùng vần với nhau. Song trong quá trình dạy các văn bản thơ, chúng tôi nghĩ vẫn nên yêu cầu học sinh tìm các tiếng cùng vần với nhau (các tiếng có vần giống nhau). Thông qua phần tìm tiếng cùng vần với nhau giúp học sinh ôn lại các vần và dần hình thành cho học sinh biết đặc điểm của thể loại thơ là phải có những tiếng cùng vần với nhau để tạo ra âm hưởng. Qua việc cho học sinh tìm các tiếng có vần giống nhau giúp học sinh dần dần có thể phân biệt được giữa văn bản thơ và văn xuôi.

   Kết luận: Một thuận lợi cho người giáo viên khi dạy chương trình mới là được trao quyền tự chủ. Chính vì vậy, mỗi người giáo viên chúng ta hãy linh hoạt, chủ động trong việc điều chỉnh, xây dựng các hoạt động, đưa ra các giải pháp dạy học tích cực, phù hợp với đối tượng học sinh lớp mình.

4.3. Vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức, kỹ thuật dạy học nhằm phát triển năng lực học tập cho học sinh.
    4.3.1. Phương pháp dạy học tích cực.  


Đây là cách dạy mà giáo viên là người nêu tình huống có vấn đề; học sinh

tự giải  quyết vấn đề để tìm ra bài học. Cách dạy học này giúp cho tất cả học sinh cùng tham gia học tập tích cực.

        Học sinh năng khiếu tự khám phá kiến thức mới, trình bày và giải thích rõ cách làm trước lớp. Học sinh tiếp thu chậm chiếm lĩnh kiến thức dựa vào câu hỏi gợi mở, hướng dẫn của giáo viên, được trả lời các câu hỏi dễ, câu hỏi chẻ nhỏ hoặc đọc lại ghi nhớ, công thức sau khi các học sinh trong lớp đã hoàn thành. 
       Giáo viên lựa chọn câu hỏi, bài tập phù hợp với từng đối tượng học sinh. Để tiết dạy thành công giáo viên tuyệt đối không làm thay, làm hộ học sinh mà chỉ đóng vai trò là người chỉ đạo, tổ chức các hoạt động điều khiển, gợi mở, còn học sinh là người trực tiếp thực hiện các hoạt động bằng cách tự tìm tòi, khám phá và chiếm lĩnh kiến thức mới.

       Giáo viên có thể thay đổi lời bài tập hoặc thay đổi dữ liệu của bài tập mẫu trong sách giáo khoa bằng một bài tập  khác phù hợp với thực tế đời sống (đảm bảo giữ nguyên bản chất của dạng bài).

       Bằng sự gợi mở, hướng dẫn của giáo viên, học sinh được trực tiếp làm ví dụ, thực hành trên mô hình vật thật sau đó phân tích tổng hợp, so sánh đối chiếu để tự rút ra kết luận nội dung chính của bài. Có như vậy mới phát huy được năng lực học tập của các đối tượng học sinh, tất cả học sinh đều “ được học” và “ học được”. Học sinh năng khiếu chia sẻ cách làm của mình, học sinh tiếp thu chậm được bày tỏ quan điểm và hoàn thành nhiệm vụ học tập. Từ đó giúp các em tự giác học tập không ỷ lại, trông chờ vào giáo viên và gây được hứng thú trong giờ học giúp học sinh tự chiếm lĩnh tri thức mới một cách dễ dàng.


Ví dụ khi dạy phần Tập đọc, nếu chỉ dạy thông thường theo sách giáo viên... tôi nghĩ hiệu quả tiết dạy sẽ không cao. Chính vì vậy, tôi đã linh hoạt, mạnh dạn đưa ra cách dạy như sau:

Hoạt động 1: Khởi động 

Mục tiêu của hoạt động khởi động là giới thiệu tên bài và khơi gợi suy nghĩ, hứng thú cho học sinh bằng cách hướng dẫn các em dựa vào tranh minh hoạ, video tình huống và kinh nghiệm đã có để nói tên sự vật, đoán tình huống được minh hoạ để học sinh hướng vào đề tài của bài đọc. Đây là hoạt động đầu tiên trong tiết học nhằm củng cố lại kiến thức đã học và nối tiếp chuỗi kiến thức mới, kích thích tính tò mò, sự hứng thú, tâm thế của học sinh ngay từ đầu tiết học.
Hoạt động 2: Hoạt động Khám phá và luyện tập

a.  Đọc thành tiếng 

* Đọc vỡ

Bước 1: Giáo viên/ học sinh đọc mẫu toàn bài. Học sinh đọc dò văn bản theo giọng đọc của giáo viên / học sinh.

Bước 2: Học sinh đọc lướt

- Mục đích: Phát hiện từ ngữ khó đọc. 

- Cách tiến hành: 

+ Giáo viên nêu yêu cầu - học sinh đọc thầm bài, gạch chân từ ngữ khó đọc.

+ Giáo viên yêu cầu học sinh nêu từ ngữ khó đọc. Luyện đọc tiếng, từ ngữ khó theo hình thức: cá nhân, nhóm đôi, nhóm bốn, đồng thanh.

* Đọc câu

Bước 1: Đọc nối tiếp câu 

- Mục đích: Phát hiện từ khó, câu dài. Lưu ý: Số được đánh ở đầu câu.

- Cách tiến hành: 

+ Tổ chức cho học sinh đánh số câu.

+ Giáo viên nêu yêu cầu. Tổ chức cho học sinh đọc nối tiếp câu: một lượt. Không nên tổ chức cho học sinh đọc trên một lượt, bởi ở giai đoạn này, bài đọc thường có độ dài từ 90 đến 130 chữ (tiếng). Tốc độ đọc tối thiểu của học sinh giai đoạn này là 60 - 70 tiếng/ phút nên mỗi bài đọc trung bình mất hơn 1 phút. 

+ Học sinh tự nêu các từ khó, câu dài. Chú ý để học sinh tự nêu, giáo viên không nên áp đặt từ khó, câu dài cho học sinh.

+ Luyện đọc từ khó, câu dài: Giáo viên cho học sinh đọc tốt đọc từ khó,

 câu dài để học sinh tự phát hiện ra cách đọc, cách ngắt nghỉ, giáo viên không nên áp đặt cách đọc, cách ngắt nghỉ.

+ Đọc nối tiếp câu lượt 2 (nếu cần). 

Lưu ý: Phân biệt đọc nối tiếp câu và việc học sinh cùng đọc 1 câu theo hình thức nối tiếp. Trong quá trình dạy, nhiều giáo viên cho học sinh đọc nối tiếp 1 câu (nhiều học sinh cùng đọc lại một câu). Việc dạy như vậy sẽ khiến học sinh đọc vẹt. 

* Đọc đoạn

Bước 1: Giáo viên chia đoạn (những bài đầu). Các bài sau học sinh dựa vào dấu hiệu đoạn để tự chia đoạn.

Bước 2: Đọc nối tiếp đoạn một lượt. 

- Mục đích: Phát hiện từ khó trong bài.

- Cách tiến hành:

+ GV nêu yêu cầu: Học sinh đọc lướt, gạch chân tiếng/ từ khó đọc, khó hiểu.

+ Luyện đọc tiếng/ từ khó: cá nhân, nhóm đôi, nhóm bốn, đồng thanh.

Giáo viên lưu ý: Nên tạo cơ hội cho học sinh nêu từ bản thân các em thấy khó đọc, khó hiểu. Giáo viên không nên áp đặt bằng cách nêu sẵn các từ đó. Khi giải nghĩa từ, không nên giải nghĩa theo từ điển. Nên giải thích bằng phương pháp trực quan hoặc nói câu, kể tình huống có từ đó.

Bước 2: Luyện đọc đoạn

+ Luyện đọc đoạn trong nhóm. Tùy từng trường hợp cụ thể, giáo viên có thể chỉ định 1 học sinh có kỹ năng đọc tốt đọc làm mẫu trước, học sinh trao đổi, thống nhất cách đọc trong nhóm.

+ 1 vài học sinh đọc đoạn trước lớp.

+ 1, 2 học sinh đọc toàn văn bản.

+ Đọc đồng thanh toàn văn bản: 1 lượt

Hoạt động 3. Đọc hiểu (tìm hiểu bài đọc)

Đây là nội dung quan trọng trong dạy tập đọc. Bởi từ đọc hiểu văn bản mà học sinh trực tiếp nhận ra các giá trị văn học, trực tiếp thể hiện các tư tưởng và cảm xúc được truyền đạt bằng nghệ thuật ngôn từ. Đây là con đường duy nhất để bồi dưỡng cho học sinh năng lực ngôn ngữ, năng lực cảm thụ văn học. Để đạt được điều này, giáo viên cần phối hợp một cách sáng tạo, linh hoạt giữa các phương pháp, kỹ thuật dạy học đặc trưng của Tiếng Việt 1(làm mẫu, thực hành theo mẫu) với các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực. 

Cách tiến hành:

- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc toàn bộ câu hỏi để định hướng nội dung cần tìm hiểu. Trước kia, giáo viên thường  gọi học sinh đọc và trả lời từng câu hỏi. Việc này sẽ khiến học sinh không hình dung hết các vấn đề mà bản thân phải tìm hiểu. Do đó, cần thiết phải cho học sinh đọc toàn bộ câu hỏi cần tìm hiểu.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh làm việc nhóm để tìm hiểu văn bản và trả lời câu hỏi.  Học sinh làm việc nhóm, trao đổi về tranh minh họa và câu trả lời cho từng câu hỏi.

Tranh minh họa đóng vai trò như một đồ dùng dạy học trực quan, quan trọng trong dạy Tập đọc. Nó được dùng để dẫn dắt vào bài học, đồng thời cũng được dùng để tái hiện lại nội dung bài học phù hợp với học sinh lớp 1 là học qua hình ảnh trực quan.

- Giáo viên đọc từng câu hỏi, gọi đại diện nhóm trình bày. Lớp thảo luận, bổ sung, thống nhất câu trả lời.
c. Luyện đọc lại (đọc theo vai)

Mục đích: Sau khi học sinh đã hiểu nội dung văn bản, học sinh tự tìm thấy cách đọc đúng văn bản, thể hiện rõ nội dung văn bản.

Cách tiến hành: Trước khi kết thúc bài học, giáo viên cho học sinh củng cố bằng hoạt động luyện đọc lại để tìm được giọng đọc phù hợp. 

Các hình thức luyện đọc lại: kể chuyện, đóng vai, đọc thơ, ngâm thơ, các trò chơi ở trong lớp, … là những hình thức thích hợp. Thông qua các hoạt động này, học sinh sẽ cảm nhận sâu sắc hơn nội dung bài đọc.

Hoạt động 4: Hoạt động vận dụng

- Nêu, viết ý nghĩa của bài đọc hoặc những điều em thấy thú vị qua bài đọc.

- Liên hệ bài học vào cuộc sống: Thực hành nội dung nào đó của bài học.

Ví dụ:  Khi dạy bài 39: Ôn tập - Môn Tiếng việt 
  Tôi tiến hành tổ chức các hoạt động như sau:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS


	1.  KHỞI ĐỘNG
	

	- Giới thiệu nhân vật cây sồi già (hàng xóm của nhà Thỏ) giao lưu, đố các bạn học sinh các câu hỏi:
	-Học sinh lắng nghe giao lưu cùng bác Sồi già và cô giáo.

	Câu chuyện Chú thỏ thông minh gồm những nhân vật nào?

  Thỏ đến bờ sông để làm gì? 

       Thỏ đã nghĩ ra mẹo gì để thoát thân?

      Bạn nào chia sẻ kết quả trả lời câu hỏi của các bạn vừa rồi cho bác nghe.
	+ 1 Học sinh trả lời câu hỏi: 

	 Giáo viên, học sinh nhận xét, kết nối vào bài
	 - Nhận xét

	2. KHÁM PHÁ 
	

	2.1. Luyện đọc

a. GV cho 1 học sinh năng khiếu đọc mẫu.

- Giáo viên hỏi: 

+ Bạn đọc có hay không?

+ Em có phát hiện ra bạn đọc như thế nào mà được hay như thế không?

- Cô sẽ giúp các em đọc hay như bạn.

- Giáo viên đọc mẫu, kết hợp hỏi nội dung bài. 

- Giáo viên chốt giọng đọc, cách đọc.
	- Học sinh lắng nghe

- Học sinh trả lời: giọng nhẹ nhàng, tình cảm, nghỉ hơi sau mỗi câu và ngắt hơi sau dấu phẩy, cụm từ dài, nhấn giọng những từ chỉ việc làm của bé Chi.

	b. Luyện đọc từ ngữ: 

* Yêu cầu học sinh đọc thầm bài  và nêu yêu cầu : Tìm từ khó; xác định số câu/ phiếu hẹn hò.

- Giáo viên theo dõi, chỉnh sửa phát âm cho học sinh (nếu học sinh đọc chưa đúng).
	*Học sinh nhận phiếu, đọc thầm yêu cầu, hoàn thiện thông tin trên phiếu.
- Học sinh di chuyển đến địa điểm hẹn, tạo đôi hoàn thành yêu cầu/ phiếu hẹn hò( Xác định số câu, viết từ khó ra thẻ từ).
- Báo cáo kết quả số câu.
- Học sinh luyện đọc từ khó( Kĩ thuật Lẩu băng chuyền)  
Học sinh luyện đọc từ khó, luân chuyển theo hàng dọc. 

	Giáo viên đọc câu, yêu cầu học sinh phát hiện cách đọc:

Ví dụ: Bé Chi / chăm chỉ lắm...

- Gọi học sinh đọc lại câu thứ 1.

- Các câu khác tương tự.
	- Học sinh trả lời: Ngắt sau chữ Chi. 

- Học sinh đọc lại 

- Học sinh quan sát, lắng nghe

	c. Luyện đọc câu 

- Giáo viên tổ chức cho học sinh luyện đọc nối tiếp câu trong bài.
	- Các cặp học sinh đọc nối tiếp.  

	- Cho học sinh đọc nối tiếp câu kết hợp giải nghĩa từ: gừ gừ

- GV nhận xét, chỉnh sửa phát âm.

- Tổ chức cho học sinh luyện đọc nối tiếp 2 câu đầu.
	- Học sinh đọc cá nhân.



	- Cho học sinh đọc nối tiếp 4 câu sau.

- Giáo viên nhận xét, chỉnh sửa phát âm
	- Học sinh luyện đọc nhóm bốn.

	d. Thi đọc đoạn, bài

- Gọi học sinh đọc theo đoạn (2 đoạn: đoạn 1: 2 câu đầu, đoạn 2: còn lại)
	- 2 nhóm đọc nối tiếp đoạn.

	- Tổ chức cho các tổ thi đua đọc cả bài.

- Nhận xét, bình chọn, tặng hoa tổ đọc tốt.

- Cả lớp đọc đồng thanh.
	- 3 tổ thi đọc.

- Nhận xét, bình chọn tổ đọc tốt.

	3. Thực hành

3.1.Tìm hiểu bài 

- Yêu cầu học sinh đọc thầm và trả lời câu hỏi:

- Bé Chi đã làm những việc gì?

- Giáo viên tổ chức trả lời câu hỏi  dưới hình thức trò chơi: “Rồng cuốn lên mây”.
+ Giáo viên hướng dẫn cách chơi, cử một học sinh làm quản trò. Quản trò điều hành các bạn chơi.

Giáo viên: Gừ gừ có nghĩa là như thế nào?
- Giáo viên chốt: Bài văn khen bé Chi rất chăm chỉ. Bé đã làm được rất nhiều việc có ích.

- Giáo viên cho học sinh nói câu về bé Chi?

	- Bạn quản trò bắt đầu đọc bài đồng dao:

 Rồng cuốn lên mây.

 Rồng cuốn lên mây.

Ai mà nhớ giỏi về đây với mình.

Người nhớ giỏi có nhà hay không?

Học sinh dưới lớp trả lời: Có chúng tôi! Có chúng tôi.

- Học sinh chơi trò chơi và trả lời câu hỏi: Bé Chi đi khắp nhà. Khi thì bé đi xe đạp, khi thì  mở vở của chị, khi thì bé khám cho chó Lu

- Học sinh kể

- Học sinh trả lời.

- Bắt chước tiếng kêu con chó

- Học sinh chia sẻ

- Học sinh liên hệ, kể những việc đã làm giúp bố mẹ.

	3.2. Luyện viết

Giáo viên đưa nội dung cần chép.

Hướng dẫn chữ khó viết.

Giáo viên chấm, đưa máy chiếu, cho học sinh nhận xét.
	- Học sinh xác định dấu hiệu chính tả, chép bài vào vở.

- Tự soát lỗi.

- Học sinh nhận xét.

	4. Vận dụng:

- Giáo viên hỏi: Các em thấy tiết học hôm nay thế nào? 

- Đưa ra hình ảnh bác Sồi già để bác hỏi, học sinh trải nghiệm.
	- Học sinh giao lưu.



* Với cách dạy như trên, trong phong trào thi đua: Dạy tốt - Học tốt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tiết dạy của tôi đã được Ban giám khảo đánh giá cao, được nhà trường chọn, triển khai làm chuyên đề cấp trường.

4.3.2. Hình thức dạy học. 
    4.3.2.1. Hình thức dạy học cá nhân.

            Đây là hình thức được tổ chức dạy chủ yếu trong các tiết học, bài tập mang tính chất trả lời câu hỏi theo gợi ý của giáo viên hoặc làm tính nhẩm, nêu kết quả của bài tập. Học sinh sẽ phải tự suy nghĩ, tự giải quyết nội dung bài học, bài tập thực hành tại lớp nhằm đem lại hiệu quả rõ rệt cho người học. Qua đó hình thành kĩ năng ra quyết định, tự chịu trách nhiệm và khả năng tự tin vào bản thân của các em - đúng như sự đổi mới căn bản, toàn diện của ngành giáo dục đặt ra trong năm học này.

     4.3.2.2. Hình thức dạy học theo nhóm.

  Dạy học theo nhóm là hình thức dạy học có sự hợp tác của nhiều thành viên trong lớp nhằm giải quyết những nhiệm vụ học tập chung, giúp các em cảm nhận được việc học nhẹ nhàng và vừa sức với các em hơn. Ngoài ra, còn tạo được tính đoàn kết, hợp tác của các em trong khi học. Tùy vào từng tình huống hay câu hỏi mà giáo viên sẽ chia học sinh theo nhóm đôi, nhóm ba, nhóm bốn,… để giải quyết câu hỏi. Các nhóm được tổ chức một cách khoa học, sẽ  phát huy tính tích cực, sáng tạo, năng lực, sở trường và kĩ năng hợp tác của mỗi thành viên trong nhóm. Trong giờ học, biện pháp này đã tạo nên một môi trường giao tiếp tự nhiên, thuận lợi; đó là hoạt động giao tiếp nhằm trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm của những người bạn, sử dụng khi tổ chức các hoạt động thực hành ngoài lớp học hay khi tham gia một trò chơi( Mỗi nhóm được phân công từ 2 - 6 em). Hình thức dạy học này nhằm giúp các em có cơ hội hoà nhập, hợp tác lẫn nhau: em học sinh năng khiếu giúp em chưa đạt chuẩn, chia sẻ những khó khăn, cùng nhau phát hiện vấn đề để giải quyết, cùng nhau kiểm tra lại kết quả và cùng nhau rút ra kinh nghiệm.  
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Hình 1. Hình ảnh minh hoạ  thảo luận nhóm đôi, nhóm bốn của học sinh.

     4.3.3. Kĩ thuật dạy học.

       Kĩ thuật dạy học tích cực là những kĩ thuật dạy học có ý nghĩa đặc biệt trong việc phát huy sự tham gia tích cực của học sinh vào quá trình dạy học, kích thích tư duy, sự sáng tạo và sự cộng tác làm việc của học sinh. Như vậy, khi sử dụng các kĩ thuật dạy học tích cực, học sinh có nhiều cơ hội được thực hành, được trải nghiệm và tự mình tìm ra kiến thức dưới sự hỗ trợ của giáo viên. 
  Việc dạy học để phát triển các năng lực học tập cho học sinh là chìa khóa để đổi mới giáo dục hiện nay. Để hướng tới phát triển các năng lực của học sinh bắt buộc giáo viên phải là người có vai trò “truyền lửa”, tổ chức, hướng dẫn chứ không phải người giảng giải nữa. Làm thế nào để đảm bảo vai trò của giáo viên trong thời đại đổi mới như bây giờ? Bắt buộc, giáo viên phải tổ chức các hoạt động dạy học, trong đó người ta đang nói nhiều đến các kĩ thuật dạy học.

  Giáo viên phải biết phối hợp khéo léo các kĩ thuật dạy học nhằm phát huy tính tích cực và sáng tạo của học sinh, giúp các em được rèn luyện tốt các năng lực của người học sinh thời hiện đại. Tôi xin chia sẻ các kĩ thuật dạy học tích cực dễ sử dụng, áp dụng được khi dạy học học, sử được thường xuyên và giúp nhiều học sinh có thể tham gia đó là: kĩ thuật “ Đọc tích cực”, “ Nghe tích cực”,  kĩ thuật “Viết tích cực”, kĩ thuật “ Xích xe tăng”, kĩ thuật “ Mảnh ghép”, kĩ thuật “ KWLH” và kĩ thuật “Sơ đồ tư duy”,... Các kĩ thuật này đều rất dễ thực hiện, phù hợp với năng lực của học sinh lớp 1, áp dụng được với nhiều bài trong dạy học, giúp các em phát huy tính tích cực trong học tập theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh.
4.3.3.1. Kĩ thuật Nhìn thấy - Suy nghĩ - Băn khoăn 
Kĩ thuật Nhìn thấy - Suy nghĩ - Băn khoăn là  kĩ thuật dựa trên thói quen tư duy: Thấy - Suy nghĩ - Băn khoăn bằng 3 câu hỏi đơn giản: 
- Em đã nhìn thấy gì?

- Em suy nghĩ gì khi nhìn thấy? 

- Điều gì làm em ngạc nhiên/băn khoăn?” để kết nối với chủ đề hoặc tìm hiểu nội dung bài học. 

Giá trị của kĩ thuật này không chỉ nằm ở các câu trả lời của học sinh mà còn giúp chúng ta hiểu được góc nhìn và cách lập luận của học sinh khi các em tham gia thảo luận. Khi áp dụng vào dạy học, chúng ta sẽ thấy ngạc nghiên về khả năng sáng tạo kì diệu của các em. Qua đó, chúng ta có thể học rất nhiều từ các em.
* Cách tiến hành:
Bước 1: Giáo viên nêu yêu cầu định hướng học sinh quan sát và xem tích cực, sau đó cho học sinh xem một đoạn phim, một tấm ảnh, tác phẩm nghệ thuật, hình ảnh, vật thật.

Bước 2:  Tổ chức cho học sinh chia sẻ các suy nghĩ và băn khoăn của mình khi quan sát các nội dung trong tranh, đoạn phim, ảnh....trước cả lớp bằng các câu trả lời:“Em nhìn thấy…”; “Em nghĩ…”; “Em tự hỏi …”. 
Bước 3:  Từ những suy nghĩ, băn khoăn của học sinh, giáo viên kết nối vào bài.

* Kĩ thuật này giúp thu hút sự hứng thú của học sinh, dễ dàng kết nối với chủ đề bài học. Vì vậy sử dụng kĩ thuật Nhìn thấy- Suy nghĩ- Băn khoăn để giới thiệu vào bài sẽ hiệu quả với rất nhiều bài học.

* Một số  lưu ý khi sử dụng kĩ thuật Nhìn thấy- Suy nghĩ- Băn khoăn

- Tranh, ảnh, video đưa ra phải đảm bảo cho mục đích kết nối bài học và gây hứng thú học tập ngay từ đầu tiết học cho học sinh.

- Không đơn thuần chỉ dừng lại ở việc quan sát tranh, ảnh, xem video mà cần hướng học sinh xem và quan sát có mục đích.

* VD1: Bài 105: Ôn tập SGK Tiếng Việt tập 2 lớp 1

Phần khởi động  Giáo viên áp dụng kĩ thuật “ Nhìn thấy- Suy nghĩ - Băn khoăn”.

Bằng cách làm video tự tạo Gà và Vịt. Yêu cầu các em quan sát, suy nghĩa theo các câu hỏi:


- Tranh vẽ gì?


- Các con vật trong tranh làm gì?


- Em có băn khoăn gì  qua video?


Qua đó học sinh sẽ trả lời được các câu hỏi giáo viên đưa ra và nhiều em có những băn khoăn khác nhau: Liệu vịt có bơi giỏi không? Gà có biết bơi không? Nên học tập nhân vật gà hay vịt?....


4.3.3.2. Kĩ thuật “ Sơ đồ tư duy”.

       
Sơ đồ tư duy là cách thức thiết lập các sơ đồ về kiến thức, kĩ năng để hình thành nên tri thức, giúp người học dễ dàng học tập và phát triển tư duy. Theo đó, sơ đồ tư duy sẽ được hiện thực hóa qua hình thức kết hợp, sử dụng đồng thời hình ảnh, màu sắc, đường nét, chữ viết với tư duy tích cực để tìm tòi, đào sâu cũng như mở rộng một ý tưởng, một chủ đề hay một mảng kiến thức, lĩnh vực nào đó.

*Vận dụng: Kĩ thuật “Sơ đồ tư duy” có thể kết hợp với kĩ thuật di chuyển theo

trạm được áp dụng trong hoạt động vận dụng  hoặc trong hoạt động tìm hiểu bài

 của môn Tiếng Việt.      

* Cách tiến hành 

- Bước 1: Đưa ra chủ đề: 

Giáo viên đưa ra chủ đề chính, chủ đề cần tìm hiểu (từ khóa). 

· Bước 2: Hướng dẫn vẽ sơ đồ tư duy: 

+ Từ một chủ đề lớn, tìm ra các chủ đề nhỏ liên quan. 

+ Từ mỗi chủ đề nhỏ lại tìm ra những yếu tố trên nội dung liên quan. 

· Bước 3: Học sinh thảo luận và vẽ vào giấy. 

· Bước 4: Dán sơ đồ tư duy lên bảng: Nhóm nào vẽ xong sẽ dán lên bảng. 

· Bước 5: Thảo luận cả lớp: 

Giáo viên cho học sinh thảo luận cả lớp. Yêu cầu đại diện các nhóm trình bày sơ đồ tư duy của nhóm mình. 

· Bước 6: Hoàn thiện sơ đồ tư duy. Giáo viên tổ chức cho các nhóm chỉnh sửa lại sơ đồ tư duy nếu thiếu. 

Ví dụ minh họa: Áp dụng vào Hoạt động 2: Tìm hiểu bài: Bài: Hoa kết trái (Tiếng Việt 1 tập 2 trang 131) 
Bước 1: Giáo viên đưa ra từ khóa “Hoa” 

Bước 2: Hướng dẫn học sinh vẽ: 

- Tên từ khóa là “Hoa”, các em tìm ra các sự vật liên quan trong bài (Hoa cà, hoa mướp, ...) vẽ ra xung quanh thành các nhánh nhỏ. 

- Tiếp theo từ các chủ đề nhỏ các em lại tìm các chủ đề nhỏ hơn. 

Bước 3: Cho học sinh thảo luận và vẽ ra giấy. 

Bước 4: Sau khi các nhóm hoàn thành, giáo viên cho học sinh di chuyển theo trạm cùng quan sát. 

Bước 5: Thảo luận cả lớp: Giáo viên gọi đại diện các nhóm lên trình bày kết quả của nhóm mình, nhóm nhận xét, bổ sung. 

Bước 6: Hoàn thiện sơ đồ tư duy 

Sau khi thảo luận, giáo viên cho nhóm nào vẽ thiếu nội dung, hoàn thiện lại sơ đồ tư duy cho hoàn chỉnh. 
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Hình 2. Hình ảnh minh hoạ kĩ thuật  Sơ đồ tư duy của học sinh

     Lưu ý: Để vẽ được một sơ đồ tư duy thì đòi hỏi các quy tắc nhất định về hình trung tâm, nhánh chính, nhánh phụ hay từ khóa. Song đối với học sinh lớp 1, các em còn rất non nớt, để cho các em bước đầu làm quen với kĩ thuật này, tôi áp dụng một cách nhẹ nhàng như: 

   - Giúp học sinh đọc sơ đồ tư duy

    - Lắp ghép sơ đồ đơn giản từ những thẻ từ, hình ảnh, từ những nhánh có sẵn để tạo thành các sơ đồ tư duy thể hiện nội dung bài học, hoặc tạo thành mô hình hướng dẫn cách đọc một văn bản nào đó.


 
Kết quả đạt được: Học sinh được học qua sơ đồ tư duy bằng các đường nét, hình ảnh, màu sắc sinh động sẽ giúp các em dễ nhìn, dễ học. Hơn thế, các em cũng có hứng thú học tập hơn nên khả năng chủ động học sẽ tăng cao, không còn học vẹt hay học như một cái máy. Nói cách khác, năng lực học tập của học sinh được nâng cao: Các em sẽ nhớ nhanh, nhớ lâu và nhớ một cách có logic các kiến thức. Các kiến thức trước sẽ được ghi nhớ và hỗ trợ các mảng kiến thức về sau. Theo đó, các em cũng biết học những vấn đề trọng tâm, biết liên kết các vấn đề, xâu chuỗi thành một hệ thống kiến thức có liên quan đến nhau. Qua đó, phát triển các năng lực: giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học, năng lực ngôn ngữ. Đồng thời, hình thành cho học sinh các phẩm chất: trách nhiệm, chăm chỉ, đoàn kết.
4.3.3.3. Kĩ thuật “Đọc tích cực”
 Là một kĩ thuật giúp học sinh tăng cường khả năng tự học và giúp giáo viên tiết kiệm thời gian đối với những bài học, phần đọc có nhiều nội dung nhưng  không quá khó đối với học sinh.
* Vận dụng: Kỹ thuật “Đọc tích cực” có thể áp dụng ở hoạt động khởi động và giới thiệu bài tập đọc hay áp dụng ở hoạt động đọc lướt (đọc vỡ) để hiểu nhanh nội dung bài.

* Cách thực hiện:

- Bước 1: Giáo viên nêu câu hỏi/yêu cầu định hướng học sinh đọc bài.

- Bước 2: Học sinh làm việc cá nhân:
+ Đoán trước khi đọc: Để làm việc này, học sinh cần đọc lướt qua bài đọc để tìm ra những gợi ý từ hình ảnh, tựa đề, từ/cụm từ quan trọng.

+ Đọc và đoán nội dung: Học sinh đọc bài và biết liên tưởng tới những gì mình đã biết và đoán nội dung khi đọc những từ hay khái niệm mà các em phải tìm ra.

+ Tìm ý chính: Học sinh tìm ra ý chính của bài đọc qua việc tập trung vào các ý quan trọng theo cách hiểu của mình.

+ Tóm tắt bài dựa trên ý chính, đề mục.

- Bước 3: Giáo viên yêu cầu học sinh chia sẻ kết quả đọc của mình theo nhóm đôi, nhóm bốn và giải thích cho nhau thắc mắc, thống nhất với nhau ý chính của bài/phần đọc.

+ Học sinh nêu câu hỏi để giáo viên giải đáp.

- Bước 4: Thu thập ý kiến, nhận xét và chốt kiến thức: học sinh chia sẻ ý kiến, chia sẻ thắc mắc để cô giáo hỗ trợ.

- Đối với kĩ thuật này thì giáo viên có thể linh hoạt sử dụng vào phần đọc hiểu của chương trình Tập đọc lớp 1.

* Ví dụ minh họa: Áp dụng dạy hoạt động: Khởi động của bài tập đọc “ Bài học cho gà trống” Tiếng Việt 1 tập 2, trang 43 sách Cánh diều.
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  Cách thực hiện: 

Bước 1: Học sinh đọc tiêu đề để đoán nội dung. 

- Giáo viên cho học sinh đọc nối tiếp tên bài “Bài học cho gà trống” 

- Yêu cầu học sinh nghe tiêu đề của bài tập đọc: “Bài học cho gà trống” và đoán nội dung bài hôm nay là gì?
Bước 2: Đoán trước khi đọc: Học sinh nhìn hình ảnh minh họa trong sách giáo khoa trang 43 để đoán nội dung của bài tập đọc.
+ Đọc và đoán nội dung: Học sinh đọc từ và đọc lướt nội dung bài để bổ sung, củng cố cho nội dung của phán đoán trước.
Bước 3: Giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm đôi để chia sẻ nội 
dung mình đoán cho bạn nghe. (Kết hợp với trò chơi “Kết bạn” để thảo luận nhóm trong khoảng thời gian nhất định)

- Hỏi học sinh đã đoán được nội dung bài chưa? Yêu cầu một phút để nghĩ thầm trong đầu. 

- Tổ chức cho học sinh chơi trò chơi “Kết bạn”. Học sinh chia sẻ những gì đã dự đoán về nội dung bài cho bạn nghe.

- Học sinh chia sẻ với nhau theo từng cặp.

Bước 4: Giáo viên thu thập ý kiến

   Theo em, nội dung của bài như thế nào? 
- Học sinh nói nối tiếp nội dung mà các em vừa đoán (Em dự đoán nội dung nói về chú gà trống, nội dung là câu chuyện của chú gà trống, nội dung là bài học của gà trống…)

- Giáo viên chốt kết quả, dẫn dắt vào phần giới thiệu bài.

* Lưu ý:

 Trong kĩ thuật này, giáo viên không nhận xét đúng, sai  mà sẽ ghi nhận tất cả các dự đoán của học sinh.

* Kết quả đạt được: Qua kĩ thuật này, năng lực cảm thụ văn học của học sinh được hình thành, các em bước đầu đoán được nội dung của bài khi đọc văn bản và tranh minh họa. Việc đọc lướt để tìm nội dung phát huy năng lực tự chủ và tự học, học sinh tự tin phát biểu những suy nghĩ của bản thân. Qua trò chơi “Kết bạn” học sinh sẽ phát huy năng lực giao tiếp và hợp tác trong việc thảo luận nhóm, biết lắng nghe, chia sẻ những điều suy nghĩ với bạn bè. Từ đó sẽ tạo nên mối quan hệ giao lưu, hoà đồng. Học sinh mạnh dạn, tự tin hơn khi trao đổi, thể hiện ý kiến của mình. Đồng thời cũng phát triển các phẩm chất như: chăm chỉ tham gia các hoạt động học tập, có trách nhiệm.

4.3.3.4. Kĩ thuật “Nghe tích cực”

Nghe tích cực là khả năng tập trung hoàn toàn vào người nói, người đọc, hiểu thông tin và phản hồi một cách tích cực, hiểu thông điệp mà người nói, người đọc muốn truyền đạt.

* Vận dụng: Kĩ thuật “Nghe tích cực” có thể áp dụng ở tất cả các hoạt động trong tiết học.

* Cách thực hiện:

Bước 1: Trước khi tổ chức một hoạt động, giáo viên phát lệnh để học sinh lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu mà giáo viên đưa ra.

Bước 2:  Giáo viên đặt câu hỏi để học sinh trình bày những điều mà học sinh nghe được.

Bước 3: Giáo viên yêu cầu một vài học sinh chia sẻ nội dung mà mình nghe được.

Bước 4: Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh.

* Ví dụ 1: Sử dụng kỹ thuật “Nghe tích cực” để phát hiện nội dung.
 Áp dụng vào hoạt động giáo viên đọc mẫu bài  Tập đọc “ Ngoan”  Tiếng Việt 1 tập 2, trang 114, sách Cánh diều.

*Cách thực hiện:

Bước 1: Giáo viên phát lệnh để học sinh lắng nghe cô đọc.

Bước 2:  Giáo viên đọc ngang bài rồi dừng lại hỏi học sinh: “ Trong những câu thơ cô vừa đọc có nhắc đến những vật nào ngoan?”.

Bước 3: Học sinh nêu những sự vật ngoan được nhắc đến trong những câu thơ cô vừa đọc: trăng ngoan, đèn ngoan, nước ngoan, lửa ngoan.

Bước 4: Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh.

Ví dụ 2: Nghe tích cực để phát hiện giọng đọc

Cũng trong bài “ Ngoan”, học sinh lắng nghe học sinh đọc toàn bài, nhận xét giọng đọc của bạn hay hoặc chưa hay? Vì sao?

Ví dụ 3: Nghe tích cực để phát hiện cách ngắt nhịp

Cũng trong bài “ Ngoan” học sinh lắng nghe giáo viên đọc để phát hiện ra cách ngắt nhịp thơ.

4.3.3.5. Kĩ thuật “Viết tích cực”
Là một kĩ thuật để tóm tắt nội dung đã học, để học sinh phản hồi cho giáo viên về việc nắm kiến thức của các em và những chỗ các em còn hiểu sai.

* Vận dụng: Kĩ thuật “Viết tích cực” có thể áp dụng ở hoạt động vận dụng để học sinh viết ý nghĩa của bài đọc hoặc những điều các em thấy thú vị qua bài đọc hay hoạt động tìm hiểu bài.
 *Cách thực hiện: 

Bước 1: Giáo viên đặt câu hỏi và dành thời gian cho học sinh tự do viết câu trả lời. Hoặc giáo viên yêu cầu học sinh liệt kê ngắn gọn những gì các em biết 

về nội dung bài học trong khoảng 2-3 phút.
Bước 2: Học sinh viết nhanh, ngắn gọn những gì các em biết về nội dung bài học trong khoảng thời gian nhất định.

Bước 3: Giáo viên yêu cầu một vài học sinh chia sẻ nội dung mà các em đã viết trước lớp.

Bước 4: Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh và chốt kiến thức.  

* Ví dụ 1:
 Áp dụng dạy hoạt động: Vận dụng của bài tập đọc “ Ve con đi học” Tiếng Việt 1 tập 2, trang 146 sách Cánh diều.

*Cách thực hiện:

Bước 1: Giáo viên đặt câu hỏi: Nếu em là ve con, em sẽ nói xin lỗi bố mẹ như thế nào?

Yêu cầu học sinh viết nhanh các câu xin lỗi đó ra giấy trong thời gian 1 phút. Khuyến khích học sinh viết được nhiều câu.

Bước 2:  Học sinh viết ra câu xin lỗi bố mẹ như yêu cầu vào giấy.

Bước 3: Giáo viên yêu cầu một vài học sinh chia sẻ các câu mà các em đã viết trước lớp theo hình thức trình bày 1 phút.

- Học sinh đọc to các câu mình đã viết được lên giấy trong thời gian là 1 phút.

Bước 4: Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh và chốt kiến thức.

- Vậy qua bài Tập đọc này, em rút ra được bài học gì cho bản thân mình?

* Ví dụ 2: Áp dụng dạy hoạt động: Vận dụng của bài tập đọc “ Ngoan” Tiếng Việt 1 tập 2, trang 114 sách Cánh diều.

* Cách thực hiện:

Bước 1: Giáo viên đặt câu hỏi: Các em hãy viết cảm nhận của mình về tiết học vào giấy để chia sẻ với bạn?

Yêu cầu học sinh viết nhanh cảm nhận của mình vào giấy trong thời gian một phút. 

Bước 2:  Học sinh viết câu nêu cảm nhận của mình vào giấy.

Bước 3: Giáo viên yêu cầu một vài học sinh chia sẻ câu mà các em đã viết trước lớp.

Bước 4: Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh.

* Kết quả đạt được:  Qua kĩ thuật này, năng lực cảm thụ văn học của học sinh được hình thành, các em bước đầu đoán được nội dung của bài khi đọc văn bản và tranh minh hoạ. Việc đọc lướt để tìm nội dung phát huy năng lực tự chủ và tự học, học sinh tự tin phát biểu những suy nghĩ của bản thân. Qua trò chơi “Kết bạn” học sinh sẽ phát huy năng lực giao tiếp và hợp tác trong việc thảo luận nhóm, biết lắng nghe, chia sẻ những điều suy nghĩ với bạn bè. Từ đó sẽ tạo nên mối quan hệ giao lưu, hòa đồng. Học sinh mạnh dạn, tự tin hơn, rèn được năng lực tổng hợp kiến thức và kĩ năng trình bày.
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Bai hoc cho ga tréng

Hoa mi, khuéu, chich choé tép bay ti sang dén khuya
dé tham gia hoé. Con ga tréng chi rong chol, chéng
tap gi.

Ngay hdi dén. Cae ban chim déu bay vat 18n ngon cay
cao. Riéng gé tréng, tuy €6 xoé canh, cing chi bay 1én
duoc ngang déng rom, réi roi bich xudng.

Tu thud d6 dén gis, ga tréng vén dé mat vi nguong.
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4.3.3.6. Kĩ thuật mảnh ghép 

Kĩ  thuật mảnh ghép là kĩ thuật dạy học mang tính hợp tác, kết hợp giữa cá nhân, nhóm và liên kết giữa các nhóm nhằm giải quyết một nhiệm vụ phức hợp, kích thích sự tham gia tích cực cũng như nâng cao vai trò của cá nhân trong quá trình hợp tác.

* Vận dụng: Kĩ thuật “mảnh ghép” có thể áp dụng vào hoạt động đọc hiểu để trả lời nội dung các câu hỏi trong phần tìm hiểu bài của bài tập đọc.
Thực tế  các bài trong SGK Tiếng Việt lớp 1 của các bộ sách hiện nay đều được thiết kế theo một chủ đề nên các nội dung bài hầu hết có liên quan đến nhau. Có thể vận dụng kĩ thuật mảnh ghép như sau:

+ Kĩ thuật mảnh ghép được sử dụng bởi hai vòng làm việc nhóm.

* Vòng 1: Nhóm chuyên gia.

Bước 1: Thành lập nhóm chuyên gia.

 Giáo viên chia lớp thành các nhóm tương đương với các đơn vị kiến thức trong bài. Giáo viên có thể đánh số thứ tự các thành viên trong nhóm, hoặc sử dụng các thẻ màu để vòng 2 tạo nhóm mới bằng các số của các em.  

Bước 2: Giáo viên giao nhiệm vụ

Mỗi nhóm được giao cùng thực hiện một trong các nhiệm vụ. Ví dụ:

+ Nhóm 1: Nhiệm vụ      + Nhóm 2: Nhiệm vụ B

+ Nhóm 3: Nhiệm vụ C   + Nhóm 4: Nhiệm vụ D                           

Bước 3: Học sinh làm việc cá nhân.
Mỗi cá nhân làm việc độc lập trong khoảng vài phút, suy nghĩ về câu hỏi, chủ đề và ghi lại những ý kiến của mình vào phiếu học tập cá nhân.

Bước 4: HS làm việc nhóm.

 - Các thành viên chia sẻ, thống nhất ý kiến, đảm bảo các thành viên trong nhóm trả lời được câu hỏi được giao. Sau đó thống nhất để viết vào phiếu học tập của nhóm mình.

Như vậy ở vòng 1, các em sẽ hoàn thành được một mảnh ghép trong các mảnh ghép của cả bài. 

* Vòng 2: Nhóm mảnh ghép

Bước 1: Thành lập nhóm mảnh ghép.

Học sinh di chuyển vào nhóm mới, lúc này, các nhóm mới được tạo bởi mỗi thành viên của nhóm cũ, lúc này mỗi thành viên nhóm mới sẽ hội tụ đầy đủ các thành viên của nhóm 1,2,3,4. Mỗi nhóm mới sẽ có các thành viên có kiến thức chuyên sâu về nội dung kiến thức ở vòng 1 mà học sinh đã tìm hiểu.

Bước 2: Giáo viên giao nhiệm vụ.
- Các thành viên sẽ chia sẻ với những nội dung tìm hiểu ở vòng 1 (thành viên nhóm 1 cũ sẽ chia sẻ kết quả thảo luận của nhóm mình ở vòng 1 cho các thành viên của các nhóm 2,3,4. Thành viên nhóm 2 cũ sẽ chia sẻ kiến thức của nhóm mình cho các thành viên ở nhóm 1,3,4, …..)

Sau khi chia sẻ xong, cả nhóm sẽ hoàn thành các mảnh ghép của phần kiến thức còn lại. Nhờ sự chia sẻ của các thành viên của các nhóm cũ như vậy mà các thành viên ở nhóm mới sẽ có kiến thức về toàn bộ kiến thức của bài.

Như vậy sau các lượt chia sẻ, học sinh sẽ được trình bày và nghe các bạn trình bày, bổ sung ý kiến. Các câu hỏi và câu trả lời của vòng 1 được các thành viên trong nhóm mới chia sẻ đầy đủ với nhau, bổ sung ý kiến cho nhau. 

Bước 3: Các nhóm trình bày kết quả thảo luận.

- Giáo viên gọi đại diện nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Giáo viên chốt kiến thức.
*Ví dụ minh họa: Áp dụng vào dạy Hoạt động 2. Đọc hiểu bài Món quà quý nhất - Tiếng Việt 1, tập 2, sách Cánh Diều.
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 Vòng 1: Nhóm chuyên gia

Bước 1: Thành lập nhóm chuyên gia

 Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm tương đương với 4 câu hỏi phần tìm hiểu bài. 

Giáo viên đánh số thứ tự các thành viên trong nhóm, và sử dụng các thẻ màu để đánh dấu.

Bước 2: Giáo viên giao nhiệm vụ

- Mỗi nhóm tìm hiểu 1 trong 4 câu hỏi:

1. Khi mở hộp quà, bà nói gì?

2. Huệ trả lời thế nào? 

3. Vì sao bà nói đó là món quà quý nhất? 

4. Thay câu: “Cháu ngoan quá!” bằng lời cảm ơn của bà.

-  Giáo viên phát cho mỗi nhóm có 1 bảng phụ có đầy đủ 4 câu hỏi và các phiếu học tập cá nhân mang các màu sắc như trong phần nhiệm vụ của phiếu nhóm.
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Bước 3: Học sinh làm việc cá nhân.
Mỗi cá nhân làm việc độc lập trong khoảng vài phút, suy nghĩ về câu hỏi, chủ đề và ghi lại những ý kiến của mình vào phiếu học tập cá nhân.

Bước 4: Học sinh làm việc nhóm.

 - Các thành viên chia sẻ, thống nhất ý kiến, đảm bảo các thành viên trong nhóm trả lời được câu hỏi được giao. Sau đó thống nhất để viết vào phiếu học

 tập của nhóm mình.

- Vòng 2: Nhóm mảnh ghép .

Bước 1: Giáo viên cho học sinh thành lập nhóm mảnh ghép.

Học sinh di chuyển vào nhóm mới theo số thứ tự của mình. Những học sinh mang số 1 sẽ vào nhóm 1, học sinh mang số 2 vào nhóm 2, học sinh mang số 3 vào nhóm 3, số 4 vào nhóm 4.

Bước 2: Giáo viên giao nhiệm vụ.

Các thành viên sẽ chia sẻ với những nội dung tìm hiểu ở vòng 1 và hoàn thành vào phiếu chung của nhóm.

Bước 3: Các nhóm trình bày kết quả thảo luận.

- Giáo viên treo kết quả thảo luận của các nhóm, gọi đại diện nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung.

*Lưu ý: Đảm bảo những thông tin từ các mảnh ghép lại với nhau có thể hiểu được bức tranh toàn cảnh của một vấn đề và là cơ sở để giải quyết một nhiệm vụ phức hợp ở vòng 2.

- Số lượng mảnh ghép không nên quá lớn để đảm bảo các thành viên có thể truyền đạt lại kiến thức cho nhau.
+ Số nhiệm vụ nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên trong nhóm. (5 nhiệm vụ - 5 nhóm)

+ Cách tạo ra nhóm ghép: đếm số, thẻ màu, …

  * Kết quả đạt được: Hoạt động xử lí thông tin nhiều lần như vậy không chỉ giúp các em hiểu bài sâu hơn mà còn ghi nhớ bài lâu hơn. Qua hai vòng của kĩ thuật “mảnh ghép” phát triển cho học sinh các năng lực học tập sau: năng lực hợp tác, qua bước thảo luận nhóm học sinh biết chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau trong học tập, năng lực ngôn ngữ: trình bày được ý kiến của bản thân. Học sinh biết cùng nhau tổng hợp lại những nội dung  kiến thức đã học và tìm ra ý chính trong bài, phát triển tối đa các năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học, năng lực cảm thụ văn học. Đồng thời phát triển các phẩm chất như: chăm chỉ, trách nhiệm, đoàn kết. 

4.3.3.7. Kĩ thuật xích xe tăng (hay Lẩu băng chuyền)

  Là một kĩ thuật dạy học tích cực dùng để tổ chức cho học sinh hoạt động theo cặp để chia sẻ bài học hoặc thực hiện nhiệm vụ mà giáo viên yêu cầu một cách hiệu quả tránh nhàm chán, tạo sự hào hứng trong lớp học.
*Vận dụng: Kĩ thuật “Xích xe tăng” có thể áp dụng ở hoạt động luyện đọc từ khó hoặc ở hoạt động “Luyện đọc lại’ để luyện đọc theo nhóm.
* Cách thực hiện:

Bước 1: Giáo viên nêu nhiệm vụ.
- Yêu cầu học sinh đọc thầm nội dung của bài và viết vào giấy những từ mình cảm thấy khó đọc.

Bước 2: Tạo xích để luyện đọc.
- Yêu cầu học sinh ngồi thành hai hàng quay mặt vào nhau. Khi có hiệu lệnh “Bắt đầu” thì học sinh bắt đầu trao đổi, 2 bạn ngồi đối diện bắt đầu đọc các từ khó mình tìm được cho nhau nghe, sau đó đổi từ của mình cho bạn bên cạnh mình cùng luyện đọc.
Bước 3: Chuyển cặp để luyện đọc.
Hết thời gian trao đổi của 1 nhóm, giáo viên đưa ra hiệu lệnh “Chuyển”. Lúc này học sinh trong nhóm sẽ di chuyển vị trí về bên trái hoặc bên phải để ngồi vào vị trí của bạn bên cạnh, học sinh ngồi đầu bàn sẽ chuyển sang đầu dãy bàn đối diện, tạo nhóm mới và tiếp tục trao đổi lần hai. Thực hiện như vậy đến khi giáo viên yêu cầu dừng lại.

Bước 4:  HS đọc nối tiếp, đọc đồng thanh.
- Giáo viên cho học sinh đọc nối tiếp các từ khó mình tìm được, chỉnh sửa cách đọc cho học sinh.

- Cho học sinh đọc đồng thanh.
* Lưu ý:
- Giáo viên có thể tận dụng các khoảng trống trong lớp để tổ chức (đầu lớp học, giữa lớp học hoặc cuối lớp học).  Có thể tổ chức đồng thời nhiều xích  xe

tăng trong một lớp (cứ hai hàng một xích xe tăng).

- Có 3 hình thức tổ chức hoạt động xích xe tăng như:

+ Giữ nguyên tài liệu học tập, di chuyển con người.

+ Giữ nguyên con người, di chuyển tài liệu.

+ Cả người và tài liệu đều di chuyển.

 - Thời gian, số lần thảo luận tùy thuộc vào kiến thức giáo viên yêu cầu.

* Yêu cầu cần đạt:

- Học sinh trao đổi, chia sẻ với nhiều bạn về nội dung kiến thức mà cô giáo yêu cầu. Từ đó, ghi nhớ, điều chỉnh và khắc sâu kiến thức, khả năng diễn đạt của học sinh cũng từ đó ngày một hoàn thiện. Nếu có nội dung chưa hiểu hoặc băn khoăn có thể nêu ý kiến để bạn và cô cùng trao đổi.

Ví dụ minh họa: Áp dụng vào dạy Hoạt động luyện đọc từ khó trong bài “Đi học” - Tiếng Việt 1, tập 2, sách Cánh Diều.
- Nội dung: Học sinh luyện đọc các từ khó trong bài: lên nương, nằm lặng, rừng cây, tre trẻ, hương rừng, nước suối, che nắng, râm mát.

+ Bước 1: Giáo viên nêu nhiệm vụ

Yêu cầu học sinh đọc thầm bài thơ, nếu gặp từ ngữ nào khó đọc viết lại vào giấy để chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc! 

+ Bước 2: Giáo viên tạo các xích dọc. Yêu cầu 2 hàng ngồi quay mặt vào nhau. Khi có hiệu lệnh “Bắt đầu” thì học sinh bắt đầu trao đổi, 2 bạn ngồi đối diện bắt đầu đọc các từ khó mình tìm được cho nhau nghe, sau đó đổi từ của mình cho bạn bên cạnh mình cùng luyện đọc.
+ Bước 3: Giáo viên đưa ra hiệu lệnh “Chuyển”, học sinh chuyển vị trí và thực hiện luyện đọc lần 2. Cứ thực hiện lần lượt như vậy đến khi giáo viên yêu cầu dừng lại. 

+ Bước 4: Thu thập các từ khó của học sinh, cho cả lớp luyện đọc nối tiếp, đồng thanh các từ khó đọc.
* Kết quả đạt được: Qua kĩ thuật “Xích xe tăng” ở hoạt động luyện đọc 

từ, luyện đọc lại, giúp học sinh nâng cao năng lực ngôn ngữ, đọc đúng, đọc chuẩn phát âm. Qua việc đọc theo cặp nâng cao năng hợp tác và giao tiếp. Học sinh được nhắc đi nhắc lại và được nghe nhiều lần về một hoặc nhiều nội dung của bài học. Từ đó giúp học sinh dễ nhớ, dễ khắc sâu và nâng cao khả năng diễn đạt, khả năng chia sẻ, khả năng giúp đỡ bạn, tự điều chỉnh, khắc sâu kiến thức. Qua đó phát triển các phẩm chất như: chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, đoàn kết.

4.3.3.8. Kĩ thuật KWLH
Kĩ thuật “KWLH” là sơ đồ liên hệ các kiến thức đã biết liên quan đến bài học, các kiến thức muốn biết và các kiến thức học được sau bài học.
      * Mục tiêu 

· Học sinh xác định động cơ, nhiệm vụ học tập và tự đánh giá kết quả học tập sau nội dung.

· Tăng cường tính độc lập của học sinh. 

· Phát triển mô hình có sự tương tác giữa học sinh với học sinh. 

· Giáo viên có thể đánh giá được kết quả của giờ học thông qua tự đánh giá, thu hoạch của học sinh. Trên cơ sở đó có thể điều chỉnh cách dạy của mình cho phù hợp. 

* Cách tiến hành 

Bước 1: Giáo viên nêu vấn đề: Giáo viên đưa ra hệ thống câu hỏi liên quan đến bài học nhằm kích thích trí tò mò của học sinh. 

Bước 2: Giao nhiệm vụ cho học sinh.

Giáo viên phát phiếu học tập KWLH cho học sinh. Yêu cầu học sinh: 

+ Nêu những điều đã biết  điền vào cột K. 

+ Nêu điều muốn biết điền vào cột W. 

+ Nêu những điều mình đã học được điền vào cột L. 

+ Nêu những gì muốn thêm sau bài học điền vào cột H. 

Phiếu học tập KWLH

Họ và tên: …....................................Lớp : ............................………….
 
Bài: ….....................................................................................................  
 

	K

(Điều đã biết)
	W

(Điều muốn biết)
	L

(Điều học được)
	H

( Điều muốn biết thêm)

	
	
	
	

	
	
	
	


Bước 3: Học sinh giải quyết nhiệm vụ bằng cách điền vào phiếu. 

+ Giáo viên hỏi học sinh: Em biết được kiến thức nào? Sau đó cho học sinh điền những thông tin đã biết vào cột K. 

+ Trong bài học này chúng ta muốn biết điều gì? Các em điền vào cột W. 

+ Cột L sau khi tìm hiểu nội dung học xong bài chúng ta sẽ điền.

+ Cột H là điều em muốn biết thêm. 

Bước 4: Báo cáo kết quả và tổng kết: 

   + Kết thúc các hoạt động, giáo viên cho học sinh điền thông tin vào cột L. 

+ Giáo viên cho thảo luận cả lớp để thu hồi thông tin xem sau khi học xong  bài này học sinh học được những gì? Và các em cần biết thêm điều gì? 

+ Giáo viên tổng kết. 

* Lưu ý: Trước khi học sinh điền thông tin vào cột K, yêu cầu học sinh trao đổi thống nhất ý kiến trong nhóm. 

Khi mới áp dụng kĩ thuật KWLH, có thể dùng các câu hỏi gợi ý để học sinh có thể viết những gì các em đã biết, muốn biết và đã học được vào các cột tương ứng.

* Ví dụ minh họa: 

Áp dụng vào bài Tập đọc “Anh hùng biển cả” - Tiếng Việt trang 130 tập 2, sách Cánh Diều.

* Cách thực hiện:

- Bước 1: Giáo viên nêu vấn đề .

+ Cá heo là loài vật như thế nào? Chúng có đặc điểm gì? 

- Bước 2: Giao nhiệm vụ cho học sinh: 

+ Nhiệm vụ 1: Nêu những điều em biết về cá heo? 

+ Nhiệm vụ 2: Em muốn biết thêm gì về cá heo? 

Học sinh thực hiện nhiệm vụ bằng cách điền vào phiếu học tập theo nhóm.

Tên chủ đề: Anh hùng biển cả

Tên học sinh: …………………..

	K

(Điều đã biết)
	W

(Điều muốn biết)
	L

(Điều học được)
	H

( Điều muốn biết thêm)

	
	
	
	

	
	
	
	


- Bước 3: Học sinh thực hiện nhiệm vụ. 

+ Giáo viên gợi ý: Em biết gì về cá heo điền vào cột K. 

+ Giáo viên: Các em muốn biết thêm gì về cá heo? Các em điền điều muốn

 biết vào cột W. 

+ Học sinh tìm hiểu nội dung bài học theo sự hướng dẫn của giáo viên. 

- Bước 4: Báo cáo kết quả và tổng kết 

+ Học sinh nêu những gì mình đã học được vào cột L và hoàn thành phiếu. 

+ Đại diện nhóm trình bày phiếu học tập của nhóm mình. 

+ Giáo viên cùng các bạn khác nhận xét, bổ sung. 

Tên chủ đề: Anh hùng biển cả
Tên học sinh: ………………………..  

	K 

Điều đã biết 
	W 

Điều muốn biết 
	L 

Điều đã học 
	H

Điều muốn biết thêm

	- Cá heo sống dưới nước.

- Chúng đẻ con và nuôi con bằng sữa.

- Cá heo rất thông minh.
	- Cá heo có đặc điểm gì nữa? 

- Vì sao cá heo lại là “ Anh hùng biển cả” ? 
	- Cá heo là tay bơi giỏi nhất của biển.

- Cá heo có thể canh gác bờ biển, dẫn tàu, dò mìn, săn tàu giặc và có thể cứu người.
	- Cá heo có ngủ không?

- Cá heo ăn gì?


+ Giáo viên kết luận: Câu chuyện nói về các đặc điểm của loài cá heo, cá heo thông minh, tài giỏi, là bạn tốt của con người.

* Kết quả đạt được: Kĩ thuật Sơ đồ KWLH có thể sử dụng trong các chủ đề, bài học, môn học và ở các cấp học, với các mức độ và nội dung khác nhau. Sử dụng sơ đồ này sẽ phát huy được tác dụng là giúp cho học sinh nâng cao năng lực học tập: Học sinh xác định được nhiệm vụ, ý thức, tự giác học tập, biết đánh giá nhìn lại quá trình học tập của mình và tự điều chỉnh cách học. Qua đó, rèn cho học sinh kĩ năng hợp tác, biết chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau trong học tập. Biết cùng nhau tổng hợp lại những nội dung kiến thức đã học và tìm ra ý chính trong bài. Đồng thời phát triển cho học sinh các phẩm chất như: chăm chỉ, trách nhiệm.

           4.4. Tổ chức trò chơi học tập.


Ngoài việc khai thác sự lí thú trong chính nội dung dạy học, hứng thú của học sinh còn được hình thành và phát triển nhờ các phương pháp, thủ pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp với sở thích của các em. Đó chính là cách tổ chức dạy học dưới dạng các trò thi đố, các trò chơi, tổ chức hoạt động sắm vai,...

Đối với học sinh lớp 1, các em vừa chuyển sang một môi trường mới, được học tất cả các môn học, trong khi đó ở Mầm non các em chủ yếu là vui chơi nên khi tiếp thu kiến thức mới các em chưa hứng thú, say mê, dễ nhàm chán. Vì vậy, tổ chức trò chơi học tập trong các giờ học là rất cần thiết, bởi vì sau khi học sinh đã nỗ lực tự giác giải quyết các nhiệm vụ của bài học, nếu giáo viên chuyển sang một hình thức tổ chức học tập mới (trò chơi học tập) thì các em được chuyển từ trạng thái “căng thẳng” sang một trạng thái “hưng phấn” sẽ phù hợp với độ tuổi các em hơn. Trò chơi gây được không khí học tập hào hứng, kích thích hứng thú và trí tưởng tượng, sự phát triển trí tuệ của các em. Bên cạnh đó bồi dưỡng cho các em tính sáng tạo, tác phong nhanh nhẹn và khéo léo. Khi chơi, các em biểu lộ tình cảm rất rõ ràng như vui mừng khi giành chiến thắng, vì tập thể mà các em khắc phục khó khăn, phấn đấu hết khả năng để mang lại chiến thắng cho tổ, nhóm của mình. Đây chính là đặc tính rất cao của trò chơi.
Khi tổ chức các trò chơi phải sắp xếp các tình huống chơi sao cho tất cả mọi học sinh của nhóm (hoặc lớp) đều được tham gia. Khi tổ chức trò chơi học tập thì phải mang lại kết quả nên giáo viên cần biết tổ chức trò chơi vào lúc nào trong mỗi tiết dạy, thiết kế trò chơi phải đảm bảo những yêu cầu gì, cách tổ chức trò chơi ra sao, chuẩn bị các đồ dùng, thiết bị phục vụ cho trò chơi để đạt được hiệu quả và đem lại sự hứng thú say mê học tập cho học sinh.

Ví dụ 1: Sau khi học xong bài vần en,  et. Giáo viên cho học sinh chơi trò chơi : “Tín hiệu đèn giao thông” nhằm mục đích vừa giải trí  vừa là giúp các em nhớ lại được vần mình đã học thông qua việc chơi trò chơi. Đồng thời học sinh hiểu biết và được thực hành ngay tại trên lớp về luật an toàn giao thông trên đường bộ.
- Cách chơi: Một học sinh sẽ là người điều khiển tín hiệu đèn giao thông. Các bạn còn lại trong lớp chia làm 3 đội thi với nhau. Mỗi đội sẽ xếp thành 1 hàng giống như đoàn tàu. Người đi đầu tiên sẽ là đầu tàu và dẫn đội của mình đi theo đúng luật của tín hiệu đèn giao thông. Khi người điều khiển hô : “Đèn xanh, đèn xanh” thì các đội sẽ đi thành hàng với tốc độ nhanh. Khi người điều khiển hô : “Đèn vàng, đèn vàng” thì các đội sẽ đi thành hàng với tốc độ chậm. Khi người điều khiển hô : “Đèn đỏ, đèn đỏ” thì các đội sẽ dừng lại. Đội nào đi đúng luật sẽ được khen. Đội nào đi sai luật sẽ nhảy lò cò.

Ví dụ 2: Sử dụng trò chơi: “ Bắn tên”  vào bài 121: uân - uât  sách Thiết  Tiếng Việt 2 trang 50 như sau:

- Luật chơi: Một học sinh là người điều khiển. Người được gọi tên sẽ tìm một tiếng hoặc từ theo đúng yêu cầu của người điều khiển ( Tìm tiếng/ từ có vần uân - uât.  Ai tìm được từ đúng yêu cầu thì được khen. 

- Cách chơi: Người điều khiển hô“ Bắn tên, bắn tên”. HS dưới lớp đồng thanh hỏi lại “ Tên gì? Tên gì?”. Người điều khiển sẽ gọi tên một bạn trong lớp: Tên Nga. Tên Nga và bạn Nga sẽ phải tìm tiếng chứa vần uân - uât. Người được gọi sẽ trả lời : Rau.... Tiếp tục như thế với người khác...

Hoặc giáo viên có thể sử dụng sản phẩm “Con số bí mật” hoặc “ Vòng quay kì diệu” vào dạy học. Giáo viên cho học sinh lên quay theo đường rích rắc... Nếu lượt quay dừng lại ở con số nào thì học sinh sẽ phải trả lời câu hỏi của ô số đó. Nếu học sinh trả lời đúng thì sẽ được thưởng1 phần quà.... Còn các phần quà cho học sinh là các con vật, đồ vật quen thuộc: con ếch, bông hoa, máy bay,... 
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Hình 3. Hình ảnh minh hoạ “ Con số bí mật ”; “ Vòng quay kì diệu” của học sinh.
4.5.  Đa dạng hóa các hình thức hoạt động trải nghiệm

Khi dạy học cho học sinh, giáo viên có thể dạy cho học sinh tiếp thu kiến thức dưới nhiều hình thức: Dạy học theo các dạy thông thường theo sách giáo khoa hoặc có thể tổ chức cho các em tự trải nghiệm để khám phá kiến thức. Khi cho học sinh trải nghiệm, giáo viên có thể cho các em trải nghiệm trong lớp, trải nghiệm ngoài trời... Trải nghiệm giúp học sinh tự tìm hiểu kiến thức, kĩ năng, có nhiều lợi thế để phát triển năng lực giao tiếp, hợp tác cho học sinh.

Ví dụ: Khi dạy dạy Bài vần  anh - ach Sách Tiếng Việt lớp 1 tập 2/ trang 4

Dạy theo hình thức trải nghiệm, giáo viên có thể dạy như sau:

+ Trải nghiệm trong lớp học: Giáo viên cho học sinh từ bộ đồ dùng môn Tiếng Việt, tự ghép vần dựa theo yêu cầu của cô, thêm phụ âm để tạo thành tiếng mới, tự tìm từ chữa vần mới học, hoặc nói câu chứa từ có vần mới....

+ Trải nghiệm ngoài giờ học: 

Sau khi học xong bài vần anh - ach, để giúp học sinh ghi nhớ vần mới học, giáo viên tổ chức cho học sinh chơi trò chơi tìm tiếng, từ có chứa vần mới học để củng cố bài. Phần này giáo viên có thể tổ chức ở ngoài trời, trong sân trường hoặc vườn trường. Học sinh được chia làm 2 đội. Lần lượt mỗi đội sẽ nêu 1 tiếng (từ ) chứa vần  anh   hoặc  ach . Đội nào đưa ra được nhiều từ hoặc tiếng theo đúng yêu cầu sẽ dành chiến thắng. Ngược lại đội nào đưa ra được ít từ, hoặc đưa ra từ ( tiếng) chậm, chưa đúng yêu cầu sẽ bị thua. Trong không gian ngoài trời học sinh sẽ dễ dàng tìm được các từ như: lá xanh, nền gạch, cành cây, cây cảnh, trời xanh, tranh nhau, vạch trắng... Sau đó, giáo viên có thể yêu cầu học sinh dựa vào các từ vừa tìm được để nói câu có chứa các từ đó. Hoặc giáo viên có thể hướng dẫn học sinh dựa vào các từ, câu đó để sau này viết văn về tả cảnh sân trường, tả cảnh vườn trường ở phân môn Tập làm văn lớp 4- 5.
Ví dụ:   Trên sân trường, các bạn đang tranh nhau quả bóng.

            Trường em có rất nhiều cây cảnh.

            Cây bạch đàn trước cửa lớp em cành lá um tùm...

Trải nghiệm ngoài trời tạo điều kiện để học sinh quan sát thiên nhiên, chơi các trò chơi nhằm gây hứng thú, sự tích cực học tập cho các em. Tổ chức tiết học ngoài trời sẽ giúp học sinh tri giác trực tiếp đối tượng và ghi nhớ tốt. Các em có điều kiện gần gũi, hiểu biết về thiên nhiên. Từ đó có ý thức bảo vệ thiên nhiên và môi trường sống xung quanh. Hoạt động ngoài lớp còn là cơ hội để các em bộc lộ cá tính, năng khiếu, sở trường, hình thành thói quen hợp tác, tương trợ, học hỏi lẫn nhau. 
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Hình 4. Hình ảnh minh hoạ  tiết học Tiếng Việt ngoài trời theo nhóm của học sinh

4.6. Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về dạy học “Học thông qua Chơi” trong đội ngũ Cán bộ giáo viên, nhân dân và cộng đồng. 
        Sự thành công của dạy học có chất lượng cao hay không phụ thuộc rất nhiều vào sự đồng thuận của cộng đồng, hội cha mẹ học sinh, Ban lãnh đạo nhà trường và đội ngũ CBGV. Vì vậy tôi đã tiến hành từng bước tuyên truyền như sau:

4.6.1. Tuyên truyền với đội ngũ Cán bộ giáo viên.

          - Ngay từ đầu năm học, tôi đã nghiên cứu, xây dựng phương pháp dạy học: “Học thông qua Chơi” vào trong quá trình giảng dạy của lớp tôi chủ nhiệm. Trong kế hoạch tôi xây dựng cụ thể các nội dung và biện pháp thực hiện.

         - Trong cuộc họp tổ chuyên môn, họp hội đồng Sư phạm đầu năm học, tôi báo cáo kế hoạch nghiên cứu, xây dựng phương pháp dạy học: “Học thông qua Chơi” . Tôi trực tiếp đề xuất trong  các cuộc sinh hoạt chuyên môn để trao đổi về kế hoạch đưa : “Học thông qua Chơi” vào dạy học ở lớp 1 (Lớp tôi đang chủ nhiệm). Tôi nghĩ rằng: Có như vậy sẽ giúp cho tôi điều chỉnh các giải pháp thực hiện một cách hợp lý, chất lượng giảng dạy sẽ được nâng cao.

4.6.2. Tuyên truyền với phụ huynh, nhân dân và cộng đồng.

 -  Ngay từ đầu năm học, tôi đã tích cực tham mưu với Ban lãnh đạo nhà trường tích cực tuyên truyền các văn bản, Nghị quyết của các cấp lãnh đạo về nội dung đổi mới phương pháp dạy học bằng mọi hình thức, đặc biệt áp dụng “Học thông qua Chơi” vào dạy học trên loa truyền thanh xã, tại các Hội nghị , cuộc họp ở xã, thôn, các ban ngành của địa phương…

- Phân tích rõ vai trò và tầm quan trọng của việc “Học thông qua Chơi” vào dạy học  trong nhà trường để nhân dân và cộng đồng thấy rõ đổi mới phương pháp dạy học có  ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục.

- Chủ động bằng mọi hình thức gần gũi, tiếp xúc và thể hiện các việc làm thực tế thấy rõ vai trò trách nhiệm nặng nề của nhà trường, để mọi người biết được việc chăm lo giáo dục cho con em mình không thể khoán trắng cho nhà trường mà cần phải được phối kết hợp chặt chẽ giữa ba lực lượng: Nhà trường -Gia đình và xã hội.

4.7. Đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh            

Theo thông tư 27/2020/TT-Bộ GD&ĐT ngày 4 tháng 9 năm 2020 có hai hình thức đánh giá đó là đánh giá định kì và đánh giá thường xuyên, nhưng tôi đề cập đến việc đổi mới đánh giá thường xuyên. Ngoài việc kịp thời động viên, khuyến khích khi học sinh thực hiện tốt nhiệm vụ học tập, đánh giá thường xuyên còn tập trung vào việc phát hiện, tìm ra những năng lực của học sinh hay những thiếu sót trong quá trình học tập, những nhân tố ảnh hưởng không tốt đến kết quả học tập, rèn luyện của học sinh để có những giải pháp hỗ trợ điều chỉnh kịp thời, giúp cải thiện, nâng cao chất lượng học tập của học sinh. 

Ví dụ:

Đối với nội dung phần tập đọc, cách đánh giá từ trước đến nay chủ yếu là hình thức giáo viên gọi học sinh đọc bài, nhận xét, sau đó chỉnh sửa cách đọc. Song theo tôi, việc đổi mới đánh giá chính là việc đổi mới như thế nào để tạo động lực cho học sinh, để học sinh thay đổi, yêu thích việc học. Đây chính là mục tiêu cuối cùng của việc kiểm tra đánh giá. Kết quả cuối cùng của việc đánh giá chính là sự tiến bộ của học sinh, sự hình thành các năng lực và phẩm chất của học sinh. Vậy người giáo viên phải làm thế nào để có thể tạo động lực, khích lệ học sinh?

* Công cụ, hình thức đánh giá.

Phương pháp kiểm tra: đánh giá thường xuyên có thể là quan sát, thực hành, đánh giá qua sản phẩm học tập của học sinh, qua thái độ học, …
Công cụ có thể dùng lời nhận xét của cô, lời động viên, ánh mắt khích lệ, sự cổ vũ, tiếng vỗ tay của bạn bè, sự ghi nhận của cô giáo, …. 

* Vai trò của người đánh giá

 - Học sinh tự đánh giá chính mình; học sinh đánh giá học sinh;  giáo viên đánh giá học sinh; phụ huynh đánh giá học sinh.
 * Nội dung, cách thức đánh giá 

-  Giáo viên nên tạo ra một môi trường học tập cởi mở, thân thiện, nơi đó học sinh có thể tự do đặt câu hỏi cho thầy cô và các bạn để giúp học sinh chú ý vào bài học, tích cực học tập hơn .

- Việc vỗ tay, khen thưởng học sinh không chỉ của giáo viên mà còn của các bạn cũng là một hình thức đánh giá, ghi nhận nỗ lực của các em.

 - Hay đôi khi chỉ là một ánh mắt, một nụ cười, một phiếu khen của giáo viên tự làm có lời nhận xét của cô dành cho học sinh cũng là một hình thức đánh giá rất tích cực.

Ví dụ minh họa: 
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Hình 5. Hình ảnh minh hoạ các Thư khen
Trên đây là một mẫu phiếu đánh giá tôi đã tự thiết kế dùng để phát cho học sinh sau mỗi giờ học. Các em khi được nhận những phiếu đánh giá thế này đều rất vui vẻ, hào hứng và tăng thêm động lực học tập mỗi khi đến giờ học. 

Sau khi áp dụng việc đổi mới đánh giá khi dạy học lớp 1, tôi nhận thấy các em học sinh trở nên tự tin hơn, các em cảm thấy mình được các bạn tôn trọng, được cô giáo ghi nhận, tạo thêm động lực, tăng thêm lòng tự tin với bản thân. Ngoài ra, còn khuyến khích các em nhìn nhận những mặt tích cực của các bạn khác trong lớp. Qua đó, năng lực học tập của học sinh được nâng cao: các em yêu thích việc học hơn, chủ động, tích cực hơn trong các giờ học, mạnh dạn tự tin khi đọc bài và trả lời các câu hỏi của giáo viên. Qua đó phát triển được năng lực tự chủ và tự học, phát huy tối đa năng lực giao tiếp, đồng thời phát triển cho học sinh các phẩm chất theo đúng mục tiêu mà chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1.
4.8. Quan tâm phụ đạo học sinh chưa hoàn thành nội dung học tập, học sinh khuyết tật.       

        Một việc cũng không kém phần quan trọng của giáo viên trong dạy học là kèm cặp học sinh chưa hoàn thành môn học, học sinh khuyết tật. Để làm tốt việc 

này, tôi đã:  Điều tra, nắm bắt học sinh tiếp thu chậm ngay từ đầu năm, những em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh mồ côi, học sinh khuyết tật.  Xây dựng kế hoạch chung cho cả năm, từng kì, từng tháng, từng tuần phối hợp với đối tượng học sinh khác của lớp. Đối với học sinh tiếp thu chậm tôi tìm hiểu nguyên nhân và có phương án, kế hoạch phù đạo, giúp đỡ các em. Tôi tường xuyên kiểm tra và trao đổi với phụ huynh về kết quả học tập, sự tiến bộ; quan tâm tới các em mọi lúc, mọi nơi; phân công các bạn trong lớp cùng giúp đỡ. Đến nay, lớp tôi đã có tiến bộ rõ rệt về kiến thức kĩ năng, sự hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực, được thể hiện qua kết quả cuối học kì 1 năm 2023-2024. Đặc biệt, lớp tôi chủ nhiệm đầu năm có tiếp nhận một học sinh có đặc điểm đặc biệt so với các bạn cùng trang lứa; em lầm lì, ít nói, rất khó gần. Tôi đã tìm hiểu hoàn cảnh và hiểu được sự mặc cảm của em, gần gũi, động viên, luôn tạo điều kiện cho em được chia sẻ trước lớp, ... đến nay em đã khác hẳn con người trước đây, em tự tin trò chuyện cùng cô, đặc biệt em luôn có những câu nói mà chính tôi cũng phải ngỡ ngàng: “ Em yêu cô nhất và sau này lớn lên, em vẫn nhớ cô nhiều,...”


Đặc biệt năm học 2023 -2024 lớp 1B của tôi được tiếp nhận một em học sinh khuyết tật nặng (Nghe + nói + trí tuệ), đó là em Trần Thanh Phong; lúc đầu tôi cũng rất lo lắng bởi em hỏi gì cũng không nói, hay phá phách, trêu chọc các bạn, tôi đã tiến hành tìm hiểu hoàn cảnh của em: đến nhà chơi, gần gũi em, nói chuyện với em,... dần dần em cũng đã nói được một số từ, đặc biệt hơn em rất lễ phép chào các thầy cô và lại còn hăng hái phát biểu xây dựng bài.

	[image: image12.png]



	[image: image13.png]





Hình 6. Hình ảnh học sinh khuyết tật của lớp 1B.

5. Kết quả.


Sau một thời gian, nhờ áp dụng đồng bộ các biện pháp, lớp tôi chủ nhiệm đã có sự chuyển biến tích cực, góp phần làm nên thành tích chung của nhà trường. Tỷ lệ học sinh đạt được về kiến thức, kĩ năng, năng lực và phẩm chất cao hơn hẳn so với đầu năm. 
* Kết quả kiểm tra môn Tiếng Việt: Tháng 2 năm học 2023- 2024
	Điểm 9-10
	Điểm 7- 8
	Điểm 5- 6
	Điểm 1- 4

	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	23
	67.6
	9
	26.5
	2
	5.9 
	0
	0 


* Kết quả khảo sát mức độ hứng thú học môn Tiếng việt lớp 1 bằng phiếu thăm dò.

	Tổng số

HS
	Rất hứng thú  
	Bình thường
	Chưa hứng thú  

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	34
	29
	85.3
	5
	14.7
	0
	0


Có được kết quả như vậy, tôi thấy việc mình tích cực tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy học, mạnh dạn áp dụng những phương pháp mới giúp học sinh được học tập theo định hướng phát triển năng lực một cách tương đối tốt. Qua kết quả trên cho thấy bước đầu thực hiện sáng kiến: Vận dụng “Học thông qua Chơi” nhằm phát triển năng lực học tập cho học sinh lớp 1 trong  môn Tiếng Việt - phần Tập đọc” đã thành công, có tác dụng thiết thực góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy cho học sinh lớp 1 cũng như chất lượng giáo dục của nhà trường. Các biện pháp sư phạm được đề ra là khả thi và hợp lí.
6. Điều kiện sáng kiến được nhân rộng.

         Sáng kiến : Vận dụng “Học thông qua Chơi” nhằm phát triển năng lực học tập cho học sinh lớp 1 trong  môn Tiếng Việt - phần Tập đọc  mang lại những hiệu quả đáng kể. Nếu đề tài này được nhân rộng trong nhà trường thì số lượng học sinh chưa hoàn thành sẽ giảm xuống rõ rệt và số lượng học sinh năng khiếu không ngừng tăng lên. Để sáng kiến được nhân rộng thì đòi hỏi giáo viên cần phải có lòng yêu nghề, sự nhiệt tình, tận tụy; tinh thần làm việc hăng say, trách nhiệm; đặt lợi ích của học sinh lên trên hết, trước hết. Bên cạnh đó, người giáo viên cần có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, có khả năng sư phạm và vận dụng linh hoạt kỹ thuật dạy học, phương pháp dạy học . Đồng thời đòi hỏi mỗi giáo viên phải có sự đầu tư thời gian và công sức để thực hiện dạy học bài bản thì vấn đề chất lượng đại trà được  nâng lên và  học sinh năng khiếu sẽ tăng cả về số lượng và chất lượng.
KẾT LUẬN  VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận

               Sáng kiến sau khi đưa ra hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến, cơ sở lí luận, căn cứ vào thực trạng của vấn đề; với tám giải pháp sáng kiến đã làm rõ: Vận dụng “Học thông qua Chơi” nhằm phát triển năng lực học tập cho học sinh lớp 1 trong  môn Tiếng Việt - phần Tập đọc: 
           - Hiểu đúng về phương pháp dạy học “ Học thông qua Chơi”

           - 5 đặc điểm, 4 loại hình và 4 nguyên tắc của “Học thông qua Chơi”.

           - Vận dụng linh hoạt,  sáng tạo quy trình dạy Tập đọc 1. 

            - Vận dụng linh hoạt các hình thức, phương áp, kĩ thuật dạy học, sử dụng trò chơi học tập. 

          - Đa dạng hóa các hình thức hoạt động trải nghiệm. 
          - Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về “Học thông qua Chơi” trong đội ngũ Cán bộ  giáo viên, nhân dân và  cộng đồng. 
          - Đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh. 

            - Quan tâm phụ đạo học sinh chưa hoàn thành nội dung học tập, học sinh khuyết tật.


Kết quả áp dụng các giải pháp:
   
Qua thực tiễn  sau một thời gian  áp dụng đồng bộ các biện pháp nêu trên, tôi đã đạt được một số thành công như sau: 


* Đối với bản thân:  

- Bản thân tôi nhận thấy khi áp dụng hình thức “Học thông qua Chơi”  vào dạy học Tiếng Việt, tiết học trở nên nhẹ nhàng hơn, giáo viên giảm bớt sự mệt mỏi, căng thẳng khi truyền thụ kiến thức cho HS. Bởi vì kiến thức được các em tiếp thu một cách chủ động, tích cực thông qua hoạt động chơi. Giờ dạy học luôn sinh động, gây nhiều hứng thú cho học sinh.
 
 - Qua quá trình tích lũy, nghiên cứu, áp dụng biện pháp “ Học thông qua Chơi” vào dạy học Tiếng Việt nói riêng  đã nêu trên đóng một vai trò quan trọng trong việc học tập của học sinh là một hoạt động không thể thiếu với lớp học đầu cấp và ngày càng phải được tổ chức thường xuyên ở các lớp trên. Việc áp dụng các phương pháp, kĩ thuật “ Học thông qua Chơi” tại trường tiểu học sẽ góp phần thúc đẩy giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, hướng tới lấy người học làm trung tâm và tăng tính tự chủ của HS trong quá trình học tập. Đây cũng là định hướng phát triển năng lực giáo viên và cán bộ quản lý mà Bộ GD - ĐT chú trọng, đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 thành công.
* Đối với học sinh:


Tôi đã nhận thấy sự chuyển biến rất rõ về ý thức, kết quả học tập của học sinh và mang lại ý nghĩa rất thiết thực:

“Học thông qua Chơi”  đã làm thay đổi hình thức hoạt động học tập. HS trở nên độc lập chủ động tiếp thu kiến thức; tự giác và tích cực hơn trong những hoạt động đa dạng. Các em thấy vui vẻ, cởi mở, thư thái và khoẻ mạnh hơn. Thông qua việc “Học mà chơi, Chơi mà học”, các em có cơ hội hình thành và rèn luyện những phẩm chất, năng lực cần thiết của con người thế kỉ XXI. Thực hành, vận dụng có hiệu quả những phẩm chất, năng lực đó vào giải quyết các vấn đề nảy sinh trong học tập, trong thực tiễn cuộc sống.
2. Khuyến nghị 

 2.1. Đối với giáo viên:


- Thường xuyên tìm hiểu và áp dụng “ Học thông qua Chơi” trong quá trình dạy học để việc áp dụng “ Học thông qua Chơi”  trở thành một tư duy, một thói quen trong giáo dục của mỗi giáo viên.

- Làm tốt công tác truyền thông về học thông qua chơi đến phụ huynh thông qua nhiều kênh thông tin để có sự phối hợp tốt nhất.
  2.2. Đối với phụ huynh:


Các bậc phụ huynh cần quan tâm hơn nữa đối với con em mình, đối với sự nghiệp giáo dục. Phải thực sự là tấm gương mẫu mực cho con em mình noi theo, cần phối kết hợp chặt chẽ, thường xuyên với cô giáo chủ nhiệm lớp. Có như vậy chất lượng giáo dục mới ngày càng đi lên. Các em học sinh ngày càng chăm ngoan, học giỏi và sau này trở thành người có ích cho xã hội.


2.3. Với các cấp lãnh đạo:


Mong rằng dạy học “Học thông qua Chơi” sẽ được áp dụng rộng rãi trong các nhà trường. Đây là một phương pháp giáo dục hiệu quả, giúp học sinh phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng và năng lực.
    Qua đề tài này, tôi rất mong các cấp lãnh đạo mở các lớp tập huấn về áp dụng phương phát dạy học “ Học thông qua Chơi” để tạo điều kiện cho giáo viên giáo viên được học hỏi nhiều kinh nghiệm hơn.

          Là một giáo viên trường Tiểu học, trong công tác giảng dạy tôi rất muốn giúp các em tiến bộ trong học tập, có ý thức tự học, tự quản và có những phẩm chất đạo đức tốt. Chính vì vậy mà tôi mạnh dạn nghiên cứu với tham vọng trao đổi và học hỏi kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng cho học sinh; đồng thời đón chờ những góp ý quý báu của lãnh đạo các cấp và các bạn đồng nghiệp.

      
 Sáng kiến này chưa phải là đầy đủ nhưng đây là công trình nghiên cứu của tôi góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục các môn học theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cho học sinh lớp 1. Tôi mong rằng các phương pháp, biện pháp của tôi đã được nêu trong đề tài này sẽ được các cấp lãnh đạo và các đồng nghiệp tham gia, góp ý để đề tài ngày một hoàn thiện hơn.

Tôi xin chân thành cảm ơn!
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               1. Sách giáo khoa: Tiếng Việt 1 ( Cánh Diều.)

               2. Sách giáo viên: Tiếng Việt 1 ( Bộ Cánh Diều.)

               3. Tài liệu bồi dưỡng giáo viên (Dạy các môn học lớp 1/ Tập 1,2).
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         6. Phương pháp dạy học các môn học ở lớp 1, 2.
                  7.Các chuyên đề, tập san trong tạp chí giáo dục Thế giới trong ta.

               8. Luật Giáo dục  
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